Báo cáo Nghiên cứu về Nâng cao Năng lực 

các Ngành Công nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam
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1. Giới thiệu 

Công nghiệp hỗ trợ là một trong những ngành công nghiệp có vai trò quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện taị công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tụt hậu khá xa với các nước trong khu vực, đặc biệt là về mặt kỹ thuật. Trong bối cảnh công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phải đối mặt với thị trường toàn cầu quốc tế cạnh tranh khốc liệt, thì nhiệm vụ cấp bách của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là phải tăng tính cạnh tranh về mặt kỹ thuật. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm ra chủ đề có thể hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực chính sách nhằm tăng cường phát triển công nghiệp hỗ trợ.

2. Tổng quan các giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam

2.1 Tổng quan tình hình phát triển kinh tế tại các nước trong khu vực châu Á

2.1.1.Tổng quan các giai đoạn phát triển kinh tế của các nước châu Á

(1) Mô hình đàn nhạn bay phát triển kinh tế

Các nước châu Á đã đạt được sự phát triển kinh tế liên tục kể từ những năm 1960. Nền kinh tế của mỗi quốc gia châu Á phát triển trên cơ sở phụ thuộc lẫn nhau của các nước trong khu vực. Hình thức này được nói đến như mô hình phát triển kinh tế đàn nhạn bay. Có thể chia các nước châu Á thành các nhóm như thể hiện trong bảng dưới đây.
Bảng 2.1 Các nét chính về các nước châu Á
	Nhóm
	Các nét chính

	Nhật Bản
	Kể từ những năm 1980, Nhật Bản được phép đầu tư trực tiếp toàn diện tại các nước Châu Á. Nhật Bản đã giữ vị trí như con đầu đàn của mô hình đàn nhạn bay để phát triển kinh tế.

	Trung Quốc
	Trung Quốc đã đạt được sự phát triển kinh tế nhanh chóng, kể từ khi cải cách và các chính sách mở cửa vào đầu những năm 1990. Kể từ năm 2000, Trung Quốc đã trở thành “Nhà máy thế giới” trong lĩnh vực sản xuất như công nghiệp điện và ô tô.

	Các nước công nghiệp mới nổi (NIEs) Châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Xin-ga-po)
	Để đáp lại đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào những năm 1980, NIEs đã nhanh chóng phát triển. Sau đó, NIEs đã phát triển như một quốc gia để dẫn dắt nền kinh tế Châu Á. NIEs đang phát triển như một trung tâm công nghiệp công nghệ cao toàn cầu.

	Các nước ASEAN 4 (Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia, Phi-lip-pin)
	Kể từ những năm 1980, các nước ASEAN 4 phát triển nhanh chóng để đáp lại đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản và các nước NIEs Châu Á. Hơn nữa, các nước ASEAN 4 đã phát triển thành những cơ sở chủ chốt của Châu Á trong lĩnh vực ô tô, điện / điện tử, chế biến thực phẩm và dệt/may mặc.

	Các nước đang phát triển ASEAN (Việt Nam)
	Việt Nam đã và đang bắt kịp với các nước ASEAN tiên tiến. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với các thách thức của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ.

	Các nước đang phát triển ASEAN (My-an-ma, Campuchia, Lào)
	Nhóm này có lợi thế so sánh trong các ngành công nghiệp cần nhiều lao động. Nhóm này được dự kiến sẽ có tích lũy vốn trong tương lai.


Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
Công nghiệp hóa của Nhật Bản vào cuối những năm 1950 đã trở thành điểm khởi đầu cho sự phát triển kinh tế Châu Á. Kể từ những năm 1980 của Thỏa ước Plaza, đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Thông qua đó, công nghệ được phổ biến tới các nước châu Á, và thúc đẩy tính cạnh tranh công nghiệp quốc tế. Nhìn chung, con đường phát triển kinh tế của các nước châu Á trải qua những bước sau:1) Nền kinh tế tự cung tự cấp khép kín (ngành nông nghiệp), 2) Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, 3) Công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu, và 4) Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu. Tương ứng với bước này, cơ cấu lợi thế so sánh của mỗi nước đã phát triển từ các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp tập trung nhiều vốn, ngành công nghiệp chuyên sâu công nghệ và các ngành công nghiệp tri thức. 
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Hình 2.1. Mô hình Tăng trưởng Kinh tế điển hình
Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
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Hình 2.2. Mô hình đàn nhạn bay về phát triển kinh tế
Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
(2) Những thách thức công nghiệp chung mà các nước Châu Á phải đối mặt

Các nước Châu Á nhận được chuyển giao công nghệ từ FDI của các nước tương đối phát triển để phát triển kinh tế. Kết quả là các nước Châu Á đã đang đi theo con đường nâng cấp công nghiệp. Trong những giai đoạn đầu, các công ty địa phương khó cung cấp được linh, phụ kiện cho các doanh nghiệp FDI. Lý do là trình độ công nghệ và chất lượng sản phẩm tương đối thấp. Các biện pháp chủ yếu được các doanh nghiệp FDI thực hiện vào thời điểm đó là nhập khẩu linh, phụ kiện và các hàng hóa trung gian. Sản phẩm cuối cùng do các doanh nghiệp FDI sản xuất được đưa ra thị trường quốc tế và xuất khẩu được mở rộng. Mặt khác, việc mở rộng nhập khẩu linh, phụ kiện cũng khiến cho thâm hụt thương mại gia tăng nghiêm trọng. Ngoài ra, có một mối lo ngại rằng sự phát triển kinh tế quá phụ thuộc vào vốn nước ngoài có thể dẫn đến kìm hãm sự phát triển của nguồn vốn trong nước. Thông qua việc chuyển giao công nghệ từ vốn nước ngoài, các nước Châu Á đã chứng kiến sự bùng phát trong động lực giành lấy sự độc lập về nguồn vốn trong nước.

Trong bối cảnh trên, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương để có thể cung cấp linh, phụ kiện cho các doanh nghiệp FDI là một vấn đề cấp bách tại các nước Châu Á. Các nước Châu Á đã xây dựng chính sách công nghiệp ở cấp quốc gia. Và phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã trở thành những thách thức công nghiệp chung cho các nước Châu Á. Ở Việt Nam cũng vậy, bắt đầu với chính sách Đổi Mới năm 1987, chính sách công nghiệp theo hướng kinh tế thị trường đã được thực hiện. Tại Việt Nam, phát triển các DNNVV và các ngành công nghiệp hỗ trợ đã được thực hiện từ năm 2000.

2.1.2.　Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tại các nước châu Á
(1)Thuật ngữ Công nghiệp Hỗ trợ

Công nghiệp Hỗ trợ có thể được định nghĩa như sau: 
 “Công nghiệp hỗ trợ chủ yếu nói đến các ngành công nghiệp sản xuất máy móc và công nghiệp linh, phụ kiện cơ khí cung cấp nguyên vật liệu, linh, phụ kiện và dịch vụ cho các ngành công nghiệp sản xuất thành phẩm.”

Công nghiệp Hỗ trợ có thể được phân loại thành 5 ngành công nghiệp sau. Và các DNNVV gánh vác tất cả các hạng mục này trừ ngành sản xuất nguyên vật liệu.

· Công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu (Thép, kim loại màu, sản phẩm hóa chất)

· Công nghiệp sản xuất hàng hóa (máy móc, khuôn công nghiệp)

· Công nghiệp sản xuất linh, phụ kiện (đồ gia dụng, linh kiện bán dẫn, phụ tùng điện, phụ tùng kim loại)

· Gia công sản xuất (Cán nóng, xử lý bề mặt nguội, lắp ráp)

· Vật liệu phụ (vật liệu đóng gói)

Từ góc độ mối quan hệ thương mại Nhật Bản, các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ chủ yếu là các DNNVV và nó cũng gắn liền với khái niệm các nhà thầu phụ. Mối quan hệ này được nhắc đến như một “KEIRETSU (chuỗi thương mại)". Trong “KEIRETSU”, công ty mẹ sẽ áp đặt yêu cầu QCD (Chất lượng, Chi phí, Giao hàng) khắt khe với các nhà thầu phụ. Mặt khác, với các DNNVV của Nhật Bản, mối quan hệ thương mại lâu dài trong một “KEIRETSU” được đảm bảo. Hệ thống các ngành công nghiệp hỗ trợ kiểu Nhật Bản như vậy được gọi là “Hệ thống nhà cung cấp kiểu Nhật” trong những năm 1960 – 1980. Theo hệ thống kiểu Nhật này, năng lực kỹ thuật của các ngành công nghiệp hỗ trợ đã được tích lũy thành công.

Các ngành công nghiệp hỗ trợ theo hệ thống nhà cung cấp kiểu Nhật là các công ty thuộc nhóm DNNVV chỉ thực hiện vai trò nhà cung cấp linh, phụ kiện cho một công ty mẹ cụ thể. Đây rõ ràng là một nhóm doanh nghiệp khép kín. Chính vì vậy, hiệu quả liên kết trong ngành công nghiệp và tác dụng lan tỏa nội ngành của yếu tố công nghệ có thể bị hạn chế.

Ban đầu, mục đích phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ là nhằm tích lũy một loạt các công nghệ cơ bản và nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt bằng việc cung cấp linh, phụ kiện cho các ngành này. Các ngành công nghiệp hỗ trợ là một nhóm các công ty cung cấp nhiều loại linh, phụ kiện cho nhiều nhà cung cấp. Ví dụ, ngành công nghiệp hỗ trợ hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô phải là một ngành công nghiệp cùng lúc có thể hỗ trợ ngành công nghiệp điện và điện tử. Cụ thể là các ngành công nghiệp hỗ trợ phải là nhóm ngành chịu trách nhiệm cho chức năng trung gian trong việc xây dựng mối liên kết lẫn nhau giữa các ngành công nghiệp.

(2) Tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ

Có thể tổng kết tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ như sau: 
· Một là, phát triển CNHT góp phần cải thiện cán cân thương mại đối với linh, phụ kiện nhập khẩu. Từ giữa những năm 1980, FDI nội bộ khu vực ASEAN, kể từ đồng Yên tăng giá theo Thỏa ước Plaza, đã nhanh chóng gia tăng. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp là một sự chuyển giao từ ngành công nghiệp không có lợi thế so sánh tại các nước nguồn chuyển giao tới nước tiếp nhận chuyển giao - là những quốc gia có ngành công nghiệp có lợi thế so sánh là các ngành công nghiệp cần sử dụng nhiều lao động. Do đó, đầu tư trực tiếp vào trình độ công nghệ và tích lũy vốn của các nước tiếp nhận chuyển giao vẫn chưa chín muồi. Sau đó, sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu các linh, phụ kiện và hàng hóa trung gian trở nên đáng kể. Điều này dẫn đến thâm hụt thương mại lớn. Hiện tượng đó trở nên nổi bật tại tất cả các nước châu Á trừ Hàn Quốc và Đài Loan. Do vậy phát triển công nghiệp hỗ trợ có thể góp phần thay đổi sự phụ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa trung gian và linh, phụ kiện.

· Hai là, phát triển CNHT góp phần tăng cường nền tảng công nghiệp chung tại một nước. Phát triển công nghiệp hỗ trợ góp phần tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới biên độ rộng của các giai đoạn sản xuất. Đó là cái gọi là “Hiệu ứng liên kết chuyển tiếp”. Mối liên kết lẫn nhau giữa ngành sản xuất đa ngành được củng cố bởi quá trình này. Tăng tưởng kinh tế cũng được kỳ vọng đi theo lý thuyết tăng trưởng kinh tế không cân đối của Hirshman. Ngoài ra, các khu chế xuất và các Khu thương mại tự do, được thành lập vào những giai đoạn đầu của chiến lược công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu tại hầu hết các nước Châu Á cũng góp phần vào loại bỏ các tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài:  “Khoanh vùng nền kinh tế”. Theo cách này có thể đạt được mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và công nghiệp trong nước. Ngoài ra còn có thể mở rộng các tuyến đường chuyển giao công nghệ. 

· Ba là, phát triển CNHT góp phần tăng các cơ hội kinh doanh của các công ty địa phương. Nói chung, quá trình sản xuất của các ngành công nghiệp hỗ trợ có thể được chia nhỏ. Do vậy, giá trị của thiết bị vốn cần thiết cho các công ty sản xuất sản phẩmcông nghiệp hỗ trợ có thể nhỏ. Vì thế, các công ty có thể dễ dàng tham gia vào và rút khỏi ngành công nghiệp. Tại Đài Loan, có rất nhiều công ty mạo hiểm tự do tham gia vào phân khúc nhánh của lao động chế biến đã truyền cảm hứng cho “Giấc mơ Đài Loan”. Những trường hợp như vậy đã được nói đến trong quá khứ.

· Bốn là, phát triển CNHT góp phần tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu ASEAN. Các công ty công nghiệp hỗ trợ có thể tiếp cận mạng lưới sản xuất toàn cầu tuân thủ với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

(3) Trường hợp nghiên cứu các chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Một số trường hợp về chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại các nước Châu Á đã được nghiên cứu. Dưới đây là các trường hợp được thực hiện.

· Trường hợp tại Malaysia (Chương trình phát triển Người Bán:  VDP, 1988, Kế hoạch tổng thể công nghiệp hóa lần hai:  MP2, 1996 – 2005, Chương trình liên kết Công nghiệp, 1998.

· Trường hợp tại Thái Lan (Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ô tô) 

1) Tổng quan về các nỗ lực của Malaysia
a. VDP:  Chương trình phát triển người bán, 1988 -

VDP được thúc đẩy bởi công ty ô tô trong nước PROTON, gồm các doanh nghiệp công nghiệp nặng Malaysia, Tổng công ty xe máy Mitsubishi và Tập đoàn Mitsubishi. VDP bắt đầu từ ngành công nghiệp ô tô. Sau đó, vào năm 1992, nó được mở rộng ra các ngành công nghiệp khác, bao gồm công nghiệp điện và điện tử, chế biến gỗ, xây dựng, dịch vụ, viễn thông, …. PROTON được thành lập vào tháng 5 năm 1983. Proton có nhiệm vụ sản xuất ô tô nội địa (Saga, chịu trách nhiệm cho công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu vào những năm 1980. Ngoài ra, PROTON cũng chịu trách nhiệm cho 1) phát triển ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, 2) thúc đẩy sự tham gia của Malaysia vào lĩnh vực sản xuất.

VDP ban đầu thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp (MITI). Kể từ năm 1995, thẩm quyền được chuyển sang cho Bộ Phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp (MED) để phát triển các doanh nghiệp Bumiputera. Tiền thân của VDP là Đề án Hợp phần Proton (PCS) vào năm 1988. Ban đầu, PROTON phụ thuộc nặng nề vào việc nhập khẩu hoặc các nhà cung cấp nước ngoài tại địa phương với phần lớn phụ tùng, vì vậy,PCS đã được đưa vào thực hiện nhằm mục đích cải thiện tình hình. Tóm tắt PCS như sau: 
· PROTON trở thành công ty neo và tuyển dụng người bán như những đối tượng đào tạo.
· PROTON thực hiện hướng dẫn kỹ thuật theo hình thức thăm kiểm tra theo chu kỳ những người bán. Tại thời điểm đó, hoạt động QCD (Chất lượng, Chi phí, Giao hàng), thực hiện 2S&3M (có tổ chức, gọn gàng, không đồng nhất, không hợp lý, rác thải), các hoạt động 4M (Nhân lực, Vật liệu, Máy móc, Phương pháp) và TCA (Thành tựu chi phí mục tiêu) được đào tạo kỹ lưỡng. Đội ngũ nhân viên của Công ty Motor Mitsubishi cũng tham gia.

· Vì mục đích hỗ trợ kỹ thuật cho người bán, việc kinh doanh phù hợp với các thầu phụ của Mitsubishi Motors đã được thực hiện.

· Các phụ tùng của một chiếc xe của Proton Saga được cung cấp bởi duy nhất một người bán, vì vậy, cách làm này cũng được gọi là “Phương pháp tiếp cận nguồn lực đơn”, được phát triển.

· Hợp tác xã Proton được thành lập nhằm mục đích làm tăng năng lực kỹ thuật của người bán và tăng cường củng cố mối liên kết ngang của ngành công nghiệp người bán.

Kể từ năm 1995, thẩm quyềnVDP được chuyển giao sang cho Bộ Phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp (MED). Các ngành công nghiệp mục tiêu cũng được mở rộng từ công nghiệp ô tô tới ngành điện và điện tử và các ngành tương tự.

Trong VDP, bốn người chơi chính là 1) các công ty neo, 2) chính phủ trung ương (MITI, MED), 3) các tổ chức tài chính và 4) người bán trong mối quan hệ hợp tác với nhau. Tuy nhiên, những người bán có thể tham gia vào VDP bị giới hạn chỉ cho các doanh nghiệp “Bumiputera”. Do vậy, những công ty không phải “Bumiputera”, bao gồm những người bán gốc Trung Quốc, thì không đạt được lợi ích gì.

b. Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp hóa Quốc gia lần 2 (IMP2), 1996 - 2005

IMP2, được công bố vào tháng 11 năm 1996, dựa trên kế hoạch cấp cao hơn “Tầm nhìn 2020”. Trong đó, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc phát triển các DNNVV trong ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp điện, điện tử. Các ý tưởng trung tâm của IMP2 là “Phát triển Cụm công nghiệp” và “Sản xuất ++”. Đây là hai ý tưởng chủ đạo chịu ảnh hưởng của lý thuyết “Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia” của Michael E. Porter.

Cụm công nghiệp có những yếu tố sau đây Đó là, một ngành công nghiệp cốt lõi và các nhà cung cấp chủ chốt xung quanh nó, và cơ sở hạ tầng và hạ tầng hỗ trợ thể chế để hỗ trợ những điều đó. Các yếu tố cần thiết làm nền tảng kinh tế để mang lại tăng trưởng công nghiệp là 5 yếu tố sau:  1) nguồn nhân lực, 2 ) công nghệ, 3) ưu đãi tài chính, 4) dịch vụ hỗ trợ, 5) cơ sở hạ tầng vật chất và thiết bị. Trong Sản xuất ++, tầm quan trọng của việc chuyển sang các lĩnh vực giá trị gia tăng nhấn mạnh vào nghiên cứu và phát triển, thiết kế, phân phối và marketing. Sự chuyển đổi này đã được thực hiện cùng với chuỗi giá trị.
c. Chương trình liên kết công nghiệp (ILP), 1998 -

ILP được định vị là trung tâm của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trong việc phát triển cụm công nghiệp theo IMP2. Tổng công ty Phát triển DNNVV (SMIDEC) có thẩm quyền đối với ILP. SMIDEC được thành lập vào năm 1996 như một cơ quan duy nhất để hỗ trợ các DNNVV. Vì một người bán bất kỳ cũng có thể tham gia nên không còn những trở ngại của Bumiputra. Các DNNVV, có 60% vốn Malaysia hoặc hơn, thì có thể tham gia. Thậm chí cả các công ty có gốc Trung Quốc cũng có thể tham gia. Những người bán tham gia vào trong ILP thì có vị thế tiên phong như một nhà sản xuất hàng hóa trung gian. Với vị thế này, họ sẽ được miễn thuế 5 năm, hoặc 60% của những ưu đãi giảm hoặc miễn thuế đầu tư. Đến cuối năm 2000 đã có 128 nhà cung cấp tham gia và 953 nhà cung cấp vào cuối năm 2002.

2) Xem xét những nỗ lực của Malaysia
Những nỗ lực để phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Malaysia được thảo luận theo cách sau. PCS là tiền thân của VDP và PROTON đảm nhiệm cương vị lãnh đạo. PCS được cho rằng là đã có những tác động tích cực tới việc nâng cao năng lực kỹ thuật của người bán. Những nhân tố thành công của nó được cho là như sau: 
· Cam kết của chính phủ với việc phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô đặc biệt rõ ràng.

· PCS là chính sách phát triển người bán kết nối trực tiếp với chính sách Bumiputra. Một chính sách quốc gia như vậy đã dẫn đến những cam kết nghiêm túc với PROTON, từ đó nâng cao sự nghiêm túc của công ty.
· Mitsubishi Motors, là một liên doanh cũng bị yêu cầu phải nghiêm túc tương tự trong việc góp phần vào những nỗ lực của PROTON. Ý thức nghiêm túc của Mitsubishi Motors đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy một loạt các sáng kiến .

· Các công ty neo, chính phủ và các tổ chức tài chính đã thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật cho người bán trong mối quan hệ hợp tác lẫn nhau. Kết quả là, sức mạnh của hệ thống PCS được củng cố.

Mặt khác, nhìn vào các công ty neo tham gia vào VDP, số lượng người bán “Bumiputra” mà các công ty neo thúc đẩy thực sự rất nhỏ (chỉ một đến năm người bán). Một số công ty neo vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu để mua sắm 80% các linh, phụ kiện của họ. Ngoài ra, đến cuối năm 1996, có 27 công ty neo không thúc đẩy được thậm chí một công ty nhà cung cấp. Với các công ty neo, việc thúc đẩy người bán không nghi ngờ gì nữa là một gánh nặng nghiêm trọng. Cụ thể là các công ty neo còn hạn chế trong việc thúc đẩy những người bán Bumiputera còn thua kém hơn so với những người bán khác như những người bán có vốn Trung Quốc về mặt công nghệ sản xuất sản phẩm và kỹ năng quản lý.

Các công ty neo và những người bán trong VDP duy trì được mối quan hệ thương mại của họ dưới dạng mối quan hệ “KEIRETSU” của Nhật Bản. Chính vì vậy, chỉ riêng một công ty neo phải thực hiện hỗ trợ xây dựng năng lực quản lý cho nhiều người bán. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với các công ty neo. Do vậy, các công ty neo không tránh khỏi việc thu hẹp số lượng người bán mà nó có thể khuyến khích. Và nếu năng lực kỹ thuật của người bán đã được cải thiện nhưng vẫn không đạt được mục tiêu thì mối quan hệ kinh doanh cũng phải chấm dứt.
Thậm chí một số vấn đề khác cũng được chỉ ra từ phía người bán. Cụ thể là, những người bán đã quá phụ thuộc vào các công ty neo về mặt mua sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật. Ngoài ra, những người bán cũng bỏ qua mức độ cấp bách và nghiêm trọng của vấn đề. Chính vì vậy, trong suốt giai đoạn thực hiện VDP, một số người bán đã không thể hiện được hiệu quả được xác định trước đó.

Để nâng cao ý thức và sự cấp bách của người bán thì cần phải thúc đẩy đúng cách sự cạnh tranh lẫn nhau giữa những người bán. Tuy nhiên, cũng cần tăng số người bán để đáp ứng được các điều kiện cạnh tranh. Do vậy cần phải mở rộng quy mô của các ngành công nghiệp hỗ trợ để làm được điều đó.
Về nguyên tắc, hoạt động của các công ty thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ không nên được thực hiện trong mối quan hệ khép kín như hệ thống “KEIRETSU” kiểu Nhật, một hệ thống vốn dựa vào các công ty neo cụ thể. Các công ty thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ nên là một công ty chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy mỗi liên kết giữa các ngành công nghiệp. Do vậy, hỗ trợ kỹ thuật không nên chỉ phụ thuộc vào riêng các công ty neo mà còn là một nhu cần cần được giải quyết bởi toàn thể ngành công nghiệp.

Đối với ILP, số lượng các công ty tham gia nhỏ. Và nhận thức và ý thức về sự cấp bách của các công ty tham gia cũng không đạt được cấp độ như trong VDP. Nhìn chung thì không có các kết quả hữu hình. Một trong những lý do đó là thiếu đi yếu tố chính sách dân tộc - là một yếu tố đã luôn gắn liền với VDP.

3) Tổng quát về những nỗ lực của Thái Lan

Một trong những đặc điểm chính của ngành công nghiệp ô tô và linh, phụ kiện ô tô Thái Lan là sự tích lũy của ngành công nghiệp linh, phụ kiện đã được hình thành trong một giai đoạn thời gian ngắn kể từ những năm 1980. Chúng đã và đang hỗ trợ các hoạt động sản xuất của các nhà sản xuất ô tô. Số các nhà cung cấp phụ tùng ô tô đã lên tới 1.000 công ty vào năm 2000. Thêm nữa, các DNNVV khác hỗ trợ những nhà sản xuất nói trên đã tăng tới hơn 5.000 công ty.

Các nhà cung cấp lớn bao gồm một số nhà sản xuất Nhật Bản vào tháng 3 năm 2002. Cụ thể là, Denso (phụ kiện động cơ, điều hòa không khí), Toyoda Machine Works (phụ kiện tay lái tự lực), Aisin Seiki (linh, phụ kiện thân, phanh) và Toyota Boshoku (lọc dầu)

Trong bối cảnh này, sự tồn tại của chính sách công nghiệp ô tô của Chính phủ Thái Lan, hỗ trợ kỹ thuật dựa trên ODA của chính phủ Nhật Bản và các sáng kiến của Phòng Thương mại Nhật Bản tại Bangkok đã hữu hiệu đối với việc phân bổ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và các công ty Nhật Bản.
a. Chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan (1960 – 1980)

· Chính sách bảo hộ ngành công nghiệp lắp ráp ô tô

Chính phủ Thái Lan đã thực hiện chính sách dựa trên giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Trước tiên, vào những năm 1960, xe CBU được nhập khẩu và bán. Sau đó đến giai đoạn lắp ráp các linh, phụ kiện nhập khẩu (Sản xuất CKD). Ở giai đoạn này, Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) đóng một vai trò quan trọng.

"Luật Xúc tiến Đầu tư Công nghiệp mới” được ban hành vào năm 1960. Trong đó, ngành công nghiệp ô tô được quy định như một ngành công nghiệp thúc đẩy đầu tư. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu theo hướng tư nhân được thúc đẩy. Vào năm 1962, “Luật Xúc tiến Đầu tư Công nghiệp mới” được sửa đổi. Sửa đổi luật quy định rằng thuế nhập khẩu với các linh, phụ kiện CKD bằng một nửa CBU và miễn thuế nhập khẩu hàng hóa và thiết bị.
· Quy định Hàm lượng nội địa

Vào cuối những năm 1960, nhập khẩu linh, phụ kiện CKD tăng và thâm hụt thương mại cũng mở rộng. Vào thời điểm đó, trung tâm của chính sách phát triển công nghiệp ô tô được chuyển giao từ BOI sang Bộ Công nghiệp. Chính phủ Thái Lan đã thành lập “Hội đồng Phát triển công nghiệp ô tô” vào tháng 8 năm 1969. Quy định hàm lượng nội địa nhằm mục đích sản xuất nội địa các linh, phụ kiện ô tô được đưa ra. Bộ Công nghiệp công bố chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô vào năm 1971 với sự hợp tác của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Thái Lan (TAIA), quy định rằng tỷ lệ sử dụng các linh, phụ kiện trong nước phải cao hơn 25% kể từ năm 1975.

Vào năm 1975, có 14 công ty lắp ráp Nhật Bản hoạt động tại Thái Lan. Để đáp ứng quy định về hàm lượng nội địa, họ đã yêu cầu các nhà sản xuất linh, phụ kiện Nhật Bản tới Thái Lan. Lúc này, Phòng Thương Mại Nhật Bản tại Bangkok đã chấp nhận các nhà sản xuất linh, phụ kiện ô tô Nhật Bản. Tiểu ủy ban ô tô của Phòng Thương mại Nhật Bản tại Bangkok đã thúc đẩy việc chia sẻ thông tin lẫn nhau giữa các nhà sản xuất lắp ráp và các nhà sản xuất linh, phụ kiện. Ngành công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn của Tập đoàn ô tô đã tỏ ra hiệu quả. Kết quả là vào tháng 6 năm 1975, đã thực hiện được tỷ lệ hàm lượng nội địa của xe hơi bốn bánh là 25% và của xe máy là 50%.

· Tăng cường Quy định Hàm lượng Nội địa

Vào giữa những năm 1970, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện chiến lược công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu. Tháng 1 năm 1978, Bộ Thương mại đã thực hiện chính sách cấm nhập khẩu đối với xe hơi có động cơ nhỏ hơn 2.300cc. Bộ Công nghiệp quy định hàm lượng nội địa 65% đối với xe khách vào năm 1988 và 60% với xe thương mại vào năm 1988.

Để đáp lại điều này, các nhà sản xuất linh, phụ kiện Nhật Bản đã đầu tư vào Thái Lan. Cụ thể là trong những năm 1980 với sự tăng giá đồng yên do Thỏa ước Plaza, đầu tư của các nhà sản xuất linh, phụ kiện Nhật Bản tại Thái Lan đã có những bước tiến đáng kể.
b. Tăng cường Chính sách Công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu (1981 – 1989)

· Chính sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản

Vào những năm 1980, trong ngành công nghiệp ô tô Thái Lan, công nghiệp sản xuất linh, phụ kiện có khả năng cạnh tranh quốc tế đã phát triển và xuất khẩu đã được thúc đẩy. Năm 1982, ngân sách ODA được bơm vào JETRO và “Dự án Trung tâm Hợp tác Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Các nước đang phát triển (dự án AC)” được thực hiện tại các nước ASEAN là một khu vực mục tiêu. Thông qua dự án này, việc hướng dẫn kỹ thuật bằng cách cử chuyên gia đến được tiến hành trong lĩnh vực chế biến kim loại, gia công, chế biến cao su và khuôn nhựa.

Vào năm 1986, “Kế hoạch Hợp tác Toàn diện Công Nghiệp Hóa Châu Á mới (Kế hoạch hỗ trợ mới)”, đã được đưa ra tại Thái Lan và Malaysia bởi Bộ Công nghiệp và Thương Mại Quốc tế Nhật Bản (METI). Tính năng của chương trình này là chia sẻ thông tin và trao đổi ý kiến một cách mật thiết, được thực hiện giữa phía Nhật Bản và các quan chức chính phủ địa phương từ khâu nghiên cứu và đề xuất.

Năm 1987 và 1990, là một phần của Kế hoạch Hỗ trợ mới, “Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Thái Lan” được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn của JICA. Bộ Công nghiệp và Cục Xúc tiến Công nghiệp Thái Lan (Sở Xúc tiến công nghiệp:  DIP) cũng tham gia vào dự án nghiên cứu, nhờ đó đạt được sự hợp tác với Nhật Bản và trong lĩnh vực gia công khuôn, nhựa.

c. Tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô (1990 – 1999)

· Chính sách tự do hóa cục bộ

Kể từ cuối những năm 1980, nhu cầu đối với xe ô tô đã tăng mạnh theo sự bùng nổ kinh tế. Vì lý do này, hệ thống sản xuất và cung ứng đã không còn đáp ứng được nhu cầu. Để đáp lại sự mở rộng của thị trường ô tô trong nước, chính phủ Thái Lan đã bắt tay thực hiện chính sách tự do hóa trong thị trường ô tô. Vào năm 1993, việc thực hiện những biện pháp chính sách cụ thể như vậy đã gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu xe chở khách, bãi bỏ chính sách hạn chế đối với một số mẫu và loại xe, gỡ bỏ lệnh cấm mở cửa nhà máy lắp ráp mới, vân vân. Theo cách này, hầu như tất cả các quy định đối với ngành công nghiệp ô tô đã biến mất.

Cùng thời điểm đó, BOI đã quyết định đưa ra những ưu đãi thuế cho những công ty thành lập các nhà máy mới để lắp ráp ô tô và sản xuất linh, phụ kiện. Tuy nhiên, điều này lại phụ thuộc vào việc xuất khẩu xe CBU. Đáp lại điều này, các nhà sản xuất lắp ráp Nhật Bản ví dụ như Toyota và Honda đã lần lượt thành lập các nhà máy mới. Giai đoạn này đã tạo ra tình huống mà trong đó các công ty sản xuất linh, phụ kiện có thể hưởng lợi từ quy mô nền kinh tế.

· Chính sách tăng cường công nghiệp hỗ trợ
Hướng tới năm 1993 đến năm 1995, một dự án tiếp theo của “Kế hoạch Hỗ trợ mới” của Nhật Bản, “Nghiên cứu Kế hoạch Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ” được thực hiện. Trong đó đã đề xuất 1) Hệ thống thúc đẩy DNNVV, 2) mở rộng và củng cố “Trung tâm Gia công Máy – Kim loại (MIDI)”, 3) hỗ trợ tài chính cho các DNNVV. Từ năm 1994, Bộ Công nghiệp, vốn là trái tim của sự phát triển công nghiệp hỗ trợ đã bắt đầu “Chương trình Phát triển Nhà cung cấp Quốc gia:  NSDP”.

Trong giai đoạn 1993 – 1994, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một loại những ưu đãi như miễn thuế nhập khẩu, giảm thuế doanh nghiệp và nới lỏng các hạn chế về tỷ lệ đầu tư nước ngoài cho “Các ngành công nghiệp đặc biệt quan trọng” thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ. Các hạng mục và các ngành là đối tượng ưu tiên thuế của Thái Lan là 14 ngành công nghiệp sau: ép khuôn, dụng cụ, rèn, đúc, công cụ, cắt, đánh bóng, thiêu kết, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt, trung tâm gia công, bộ nối điện, ắc qui NiCd có thể sạc lại và các phụ kiện nhựa kỹ thuật.

Các công ty tham gia vào bất kỳ ngành nào trong số 14 ngành công nghiệp này sẽ được hưởng những đặc quyền sau a) miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 8 năm, b) giảm nửa hoặc miễn thuế nhập khẩu thiết bị và c) miễn trừ khỏi hạn chế về tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài đến cuối năm 1996.

· Khủng hoảng tiền tệ Châu Á

Khi cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á xảy ra vào năm 1997, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Bangkok đã hành động đúng đắn. Cụ thể là, 1) Ủy ban Cấp phép Xác thực và Luật đã ủng hộ việc thay đổi những tiêu chuẩn kỹ thuật với việc xuất khẩu sản phẩm, 2) Ủy ban cấp phép người bán đã tập trung vào hỗ trợ tài chính cho những người bán. Những nỗ lực mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Bangkok thực hiện đã góp phần vào việc tránh khỏi việc thoái vốn của các công ty lắp ráp ô tô Nhật Bản tại địa phương cũng như các nhà sản xuất linh, phụ kiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ, và họ đã xoay sở tồn tại được.
Kể từ đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tập trung ngày càng nhiều vào các ngành công nghiệp ô tô định hướng xuất khẩu tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan về cơ bản cũng ủng hộ định hướng này.

· Những nỗ lực để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Thái Lan.

Tháng 1 năm 1998, với sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản, Bộ Công nghiệp đã xây dựng “Kế hoạch Tổng thể Điều chỉnh Cơ cấu Công nghiệp”. Theo kế hoạch này, “Viện Ô tô Thái Lan (TAI)” đã trở thành cốt lõi của việc thực hiện dự án.

TAI có sáu chức năng. Một là “Chương trình Xây dựng Công nghệ Ô tô (ATBP)”. Là tiểu chương trình của chương trình này là “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (SIDP)” được hỗ trợ bởi các chuyên gia Nhật Bản. Chương trình này đã góp phần quan trọng vào việc tăng trình độ kỹ thuật của QCDEM (Chất lượng, Chi Phí, Giao hàng, Kỹ thuật và Quản lý) của ngành công nghiệp sản xuất linh, phụ kiện Thái Lan 

d. Chính sách Tự do hóa ngành công nghiệp ô tô (2000 - )

· Kế hoạch tổng thể ngành công nghiệp ô tô và Phát triển nguồn nhân lực

Sau những năm 2000, tình hình các nước Châu Á xung quanh Thái Lan đã thay đổi đáng kể. Tự do hóa thương mại trong khu vực Châu Á do sự tham gia có hiệu lực của các Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) đã phát triển. Kết quả là, Thái Lan có một vai trò quan trọng như một cơ sở sản xuất xuất khẩu ô tô tại Châu Á.

Năm 2001, Bộ Công nghiệp đã xây dựng “Kế hoạch Tổng thể ngành ô tô Thái Lan”. Trong đó, với tầm nhìn năm 2011, mục tiêu khối lượng sản xuất ô tô được xác định là 100 triệu chiếc. TAI được chỉ định là cơ quan thực hiện. TAI đã định vị Thái Lan như “Detroit của Phương Đông”. TAI đã thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển và xây dựng dự án phát triển nguồn nhân lực.

· Dự án phát triển nguồn nhân lực ngành ô tô.

Là một trụ cột chính của hợp tác kinh tế Thái Lan – Nhật Bản, “Dự án phát triển nguồn nhân lực ngành ô tô và Thái Lan:  TAHRDP” được thực hiện. Trong TAHRDP, hai vấn đề sau được ra, là: 
      1) Đến năm 2010, người đào tạo Thái Lan quy mô hàng trăm người phải được đào tạo bởi những chuyên gia tay nghề cao.
      2) Hệ thống bằng cấp kỹ năng phải được thiết lập.

4) Thảo luận về những nỗ lực tại Thái Lan.

Những nỗ lực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Thái Lan được thảo luận như sau: Với Thái Lan, có thể nói rằng quy định hàm lượng nội địa đã châm ngòi cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nói cách khác, mua sắm nội địa linh phụ kiện trờ thành không thể tránh khỏi. Từ đó, các nhà lắp ráp như một phương thức thay thế nhập khẩu các phụ kiện và hàng hóa trung gian đã chuyển sang mua sắm từ người bán hàng trong nước. Tuy nhiên, các nhà lắp ráp không nhất thiết phải lựa chọn một người bán nội địa làm nhà cung cấp ngay ban đầu. Các nhà lắp ráp Nhật Bản, theo yêu cầu đã mở rộng vào Thái Lan ban đầu chống lại các nhà cung cấp Nhật Bản. Và chính mua sắm linh, phụ kiện tại Thái Lan từ các nhà bán hàng Nhật Bản đã được thúc đẩy. Trong bối cảnh người bán hàng Nhật Bản hướng tới Bangkok, thì đồng yên vào những năm 1980 cũng là đồng tiền mạnh. Theo tình hình này, chi phí đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản tới Thái Lan có thể giảm. Do vậy, người bán hàng Nhật Bản được thúc đẩy tới Thái Lan trước. Cùng lúc đó, thị trường ô tô nội địa Thái Lan đã được kích hoạt vào thời điểm này. Chính vì vậy, nhu cầu nội địa được mở rộng. Kết quả là, động lực thúc đẩy những người bán Nhật Bản được cho là được tăng cường.
Ngoài ra, quan hệ đối tác giữa chính phủ phía Nhật Bản, chính phủ Thái Lan, các tổ chức công và lĩnh vực tư nhân đã được xây dựng một cách hiệu quả. Các nỗ lực ở cấp quốc gia đối với việc thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan đã được triển khai trên quy mô lớn. Kết quả là kích hoạt được việc chuyển giao công nghệ từ phía Nhật Bản. Và môi trường mà những người bán địa phương có thể tự chủ hoạt động cũng được thiết lập thành công.

Như vậy, sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ đã được thúc đẩy hơn mức nhất định. Kết quả là tính kinh tế của quy mô bắt đầu hiệu quả. Mô hình kinh tế và việc hội nhập kêu gọi sự hội nhập sâu hơn nữa được hình thành.

Con đường chuyển giao công nghệ từ các nhà lắp ráp Nhật Bản sang người bán địa phương Thái Lan được tiến hành trong mối quan hệ kinh doanh trực tiếp với các nhà lắp ráp Nhật Bản. Tuy nhiên, với các nhà lắp ráp Nhật Bản, họ không được đặt hàng trực tiếp từ người bán địa phương. Chuyển giao công nghệ sang cho người bán địa phương được thực hiện, trước tiên, thông qua người bán hàng Nhật Bản. Nói cách khác, việc chuyển giao công nghệ được thực hiện từ người bán Nhật Bản là mối ràng buộc thứ nhất tới những người bán địa phương là ở cấp ràng buộc thứ 2 hoặc thứ 3.

5) Những gợi ý cho việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu nhiều linh, phụ kiện của các sản phẩm công nghiệp. Để có thể thay đổi được cơ cấu phụ thuộc vào nhập khẩu của việc mua sắm các linh, phụ kiện, Việt Nam cần phải tăng cường phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để có thể gia tăng tỷ lệ mua sắm nội địa. Các quy định về hàm lượng nội địa mà Thái Lan đã thực hiện vào những năm 1970 giờ đây có thể là sự vi phạm Hiệp định WTO. Ngoài ra, theo xu hướng tự do hóa trong nội bộ ASEAN gần đây, thì không chắc chính sách bảo hộ sẽ được quốc tế chấp nhận.

Một trong những biện pháp có thể thực hiện được nhằm mục đích thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong môi trường tự do hóa khu vực của nền kinh tế những năm gần đây là như sau. Cụ thể là, tích cực thu hút vốn nước ngoài hơn thì sẽ hiệu quả. Bằng cách đó thì sẽ tạo được điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ cho những người bán địa phương. Lưu ý rằng việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài của các DNNVV cũng cần được nhấn mạnh. Với những người bán địa phương của Việt Nam, kênh tiếp nhận hỗ trợ tăng cường QCD từ các nhà lắp ráp thông qua mối quan hệ thương mại giữa các nhà cung cấp nhỏ và vừa sẽ được bàn tính.
Hơn nữa, vốn nước ngoài của các DNNVV khác với các công ty lắp ráp xét về mặt năng lực vốn, huy động và tập trung thông tin. Chính vì vậy, để tạo được một môi trường thúc đẩy họ đến Việt Nam thì cũng cần có sự hỗ trợ từ phía Việt Nam. Ví dụ như cung cấp thông tin, ưu đãi như miễn, giảm thuế và tương tự vậy.

Ngoài ra, một con đường chuyển giao công nghệ khác cho người bán địa phương là sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ miễn phí từ các tổ chức công lập, cụ thể là LPTC (Trung tâm công nghệ công cộng địa phương) là một trong số đó.

2.2 Tổng quan tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

Chính sách “Đổi mới” năm 1986 đã khuyến khích đa dạng hóa quản lý cơ cấu và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường trong ba lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và thương mại. Sự gia nhập vào cộng động quốc tế được ủng hộ trong Đổi mới.

Các luật và quy định liên quan dựa trên việc tự do hóa thị trường, đa dạng hóa quản lý cơ cấu và các mục tiêu của chính sách mở cửa có thể được liệt kê như sau: 
1) Tháng 1 năm 1987:  “Luật Đầu tư nước ngoài”

2) Tháng 4 năm 1991:  “Luật Doanh nghiệp”, “Luật Doanh nghiệp tư nhân”

3) Ngày 1 tháng 1 năm 2001:  “Luật Doanh nghiệp” mới (hợp nhất “Luật Doanh nghiệp” và “Luật Doanh nghiệp Tư nhân”).

4) 2006:  “Luật Đầu tư công”, “Luật Doanh nghiệp thống nhất” (Sửa đổi lại “Luật Đầu tư nước ngoài”, “Luật Phát triển đầu tư trong nước” và “Luật Doanh nghiệp”)

Những đặc điểm của cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp địa phương

Có hai loại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Một loại do chính quyền địa phương quản lý và loại còn lại Chính phủ trung ương quản lý. Các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn tiến vào các lĩnh vực cốt lõi trước đây của Việt Nam (ví dụ như xăng dầu, sắt thép, đóng tàu, dệt may, thực phẩm, …) trong khi đó các doanh nghiệp nhà nước cấp địa phương thì được cấu thành bởi rất nhiều doanh nghiệp nhỏ. Phương pháp sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước là nhận chỉ dẫn về các hạng mục sản xuất và công suất từ Chính phủ (Ủy ban Kế hoạch Quốc gia). Tất cả nguyên vật liệu và đầu tư tài chính phụ thuộc vào Chính phủ và các hoạt động sản xuất cũng được thực hiện theo chỉ thị. Khi có thâm hụt xảy ra, chính phủ sẽ bù đắp được gọi là hệ thống “Bao cấp”.

Cả giá nhà sản xuất mà các doanh nghiệp sản xuất nhà nước bán cho các doanh nghiệp lưu thông trong nước và giá tiêu dùng mà các doanh nghiệp lưu thông trong nước bán cho người tiêu dùng cuối cùng đều do Ủy ban Kế hoạch Quốc gia quyết định. Hơn nữa, mua bán vật liệu đầu vào được thực hiện bởi các doanh nghiệp trong nước bất kể sự biến động giá thị trường ra sao. Vì các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu mà Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đề ra, nên để giảm rủi ro của việc không đạt mục tiêu, các mục tiêu đều được đề ra càng thấp càng tốt. Ngoài ra, để đảm bảo được lượng lớn vật liệu đầu vào, việc cấp vốn quá mức và nhân lực quá mức là một hiện trạng dai dẳng. Chính phủ trả lương một cách có hệ thống cho nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước dựa trên số nhân viên chứ không phải dựa trên thành tựu sản xuất thực tế đạt được của các doanh nghiệp này. Công nhân và thậm chí cả lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước thiếu động lực nghiêm túc để nâng cao năng suất và chất lượng.

Trước Đổi Mới, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong hệ thống sản xuất khép kín và tự cung tự cấp, trong đó mọi hoạt động bao gồm sản xuất sản phẩm và hàng hóa trung gian, lắp ráp và hoàn thiện được thực hiện trong doanh nghiệp với một hệ thống khép kín. Các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Nhà nước bị hạn chế bởi chỉ thị của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và các chính quyền địa phương, bao gồm mặt hàng sản xuất, năng suất sản xuất và thời gian giao hàng. Vì giá chuyển giao hàng được quyết định bởi chính phủ nên không hề có bất kỳ giao dịch trực tiếp nào giữa các doanh nghiệp thông qua một con đường nào khác ngoài chỉ dẫn của chính phủ. Một nền kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa như vậy đã không thiết lập được môi trường pháp lý để hình thành các quy tắc thương mại. Kết quả là không thấy được sự phân công lao động trong xã hội.

Tại các tỉnh địa phương, các sản phẩm sản xuất công nghiệp tương tự, cụ thể là máy móc, hàng hóa trung gian, được sản xuất tại mỗi tỉnh theo lối sản xuất công nghiệp khép kín tự cung tự cấp. Công nghiệp sản xuất của Việt Nam được hình thành bởi rất nhiều các đơn vị kinh tế độc lập trong nước. Trước Đổi Mới, tại Việt Nam, không có các nhà cung cấp chuyên môn hóa sản xuất và cũng không tồn tại hình thức thương mại giữa các doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói rằng không hề có sự phân công xã hội trong sản xuất công nghiệp. Ở Việt Nam, chỉ có thể thấy được mối quan hệ kinh doanh giữa các công ty mẹ và các công ty con trong hàng hoạt các doanh nghiệp sau khi luật doanh nghiệp nhà nước được sửa đổi vào năm 2003. Tuy nhiên, từ đó tới nay cũng chưa được 14 năm.

Phân phối bị hạn chế chặt chẽ. Việc phân phối các sản phẩm sản xuất tới các đối tượng khác ngoài các tập đoàn thương mại quốc gia và hợp tác xã hậu cần bị cấm. Chính vì vậy nhiều điểm kiểm tra đã được thiết lập trên các tuyến đường chính để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

2.3 Những thách thức của tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi. GDP tăng 6,68%, cao hơn mục tiêu (6,2%) đáng kể. Con số này vượt quá tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 (5,91%/năm) và giai đoạn  2007 – 2015 (6,05%/năm). Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế năm 2015 lại ở dưới tốc độ trung bình giai đoạn 1990-2006 (trung bình 7,6%/năm).
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	Hình 2.3. Tốc độ tăng trưởng GDP
Nguồn:  Tổng cục thống kê (GSO)


Công nghiệp và xây dựng là các động lực chính thúc đẩy tăng tưởng kinh tế trong năm 2015. Giá trị gia tăng của ngành này tăng 9,6% trong năm 2015, nhanh hơn giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp và ngành dịch vụ (Hình 2.4). Ngành công nghiệp tăng trưởng 9,4%, trong đó lĩnh vực sản xuất tăng 10,6%, cao hơn so với trong năm 2013-2014
. Giá trị gia tăng của ngành khai thác và khoáng sản tăng 6,5%. Ngành xây dựng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái với giá trị gia tăng 10,8%, mức cao nhất kể từ năm 2010.
 

Đơn vị:  %
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Hình 2.4. Tăng trưởng GDP theo ngành

Nguồn:  Tổng cục thống kê (GSO)

  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,8% trong năm 2015
, cao hơn nhiều so với tăng trưởng của những năm gần đây. Chỉ riêng trong tháng 12, IIP đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng diễn ra ở cả 4 tiểu ngành trong năm 2015, bao gồm:  (i) sản xuất và phân phối điện; (ii) sản xuất; (iii) khai khoáng; và (iv) cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải. Tuy nhiên, quý 4/2015 cũng chứng kiến tăng trưởng dương của tiểu ngành sản xuất trong khi tiểu ngành khai khoáng tụt mạnh (Hình 2.5).
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Hình 2.5. Chỉ số sản xuất công nghiệp, 2013-2015
Nguồn:  GSO.
  Sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh là do một số yếu tố. Thứ nhất, đầu tư và nhu cầu tiêu dùng nổi bật trong bối cảnh phục hồi kinh tế và sự chuẩn bị của Việt Nam trước các hiệp định Các FTA quan trọng.
Cụ thể là, việc giải ngân đầu tư công và tín dụng nhanh hơn trong quý 4/2015 đã có tác động đáng kể tới các ngành công nghiệp.
 Thứ hai, giá vật liệu đầu vào đi xuống.
 

  Quá trình hội nhập quốc tế tiếp tục sâu thêm. Việt Nam đã ký và thực hiện hiệp định Các FTA với Hàn Quốc và Liên minh kinh tế Á-Âu trong năm 2015. AEC được thành lập vào cuối năm 2015. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12 năm 2015. Việt Nam đã áp dụng các mức thuế thấp hơn với một số mặt hàng nhất định nhập khẩu từ Hàn Quốc trong Quý 1, đặc biệt là các sản phẩm nhiên liệu. Các mức thuế ưu đãi đối với xăng và dầu diezen theo VKFTA lần lượt là 10% và 5%, thấp hơn mức thuế tương ứng trước đây là 20% và 10% (Bảng 2.2). Các mức thuế này cũng thấp hơn mức thuế ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Bảng 2.2. Thuế suất của một số mặt hàng nhiên liệu
	Mặt hàng
	Thuế suất ưu đãi (MFN)
	Thuế xuất ưu đãi đặc biệt 

	
	
	ATIGA
	VKFTA
	ACFTA

	Xăng 
	20%
	20%
	10%
	20%

	Diezen
	10%
	0%
	5%
	8%

	Ma-rút
	10%
	0%
	0%
	5%

	Dầu hỏa
	13%
	0%
	5%
	10%

	Nhiên liệu hàng không
	10%
	0%
	5%
	15%


Nguồn:  Biên soạn của tác giả

Việt Nam đã chính thức ký hiệp định TPP trong năm 2016. Dệt may, một trong những ngành chủ chốt theo TPP, đã bắt đầu chuẩn bị thông qua việc cải thiện quy trình sản xuất kép kín bao gồm sợi – dệt – nhuộm và hoàn thiện cũng như củng cố máy móc sản xuất và nguồn nhân lực. Tập đoàn dệt may quốc gia Việt Nam (VINATEX) đã tham gia một số liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài để phát triển các khu vực vật liệu nhằm đáp ứng quy định về nguồn gốc (RoO) theo TPP. Tuy nhiên, số lượng lớn các doanh nghiệp vẫn thiếu nhận thức đầy đủ về TPP, bao gồm RoO và các quy trình khác. Điều này có thể cản trở việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước và sau khi gia nhập TPP.

  Nhìn chung, với các FTA, tự do hóa kinh tế và hội nhập quốc tế sẽ không chỉ giúp tăng cường tiếp cận thị trường nước ngoài và các nguồn lực. Thay vì, các cam kết sâu hơn đối với việc tự do hóa thương mại và đầu tư – hướng tới thống nhất, chất lượng cao, các quy tắc kinh doanh thân thiện và nhất quán của cuộc chơi có thể thúc đẩy những cải cách định hướng thị trường cơ bản tại Việt Nam. Những cam kết này đi kèm với nhiều thách thức và khó lường; tuy nhiên lợi ích từ việc nhanh chóng cải cách và đáp ứng những yêu cầu của các thị trường lớn (ví dụ như EU, USA và Nhật Bản) là vô cùng to lớn. Ví dụ, xét về luồng FDI, Việt Nam đã thu được nhiều lợi ích và cũng đối mặt với một số thách thức từ các nhà đầu tư nước ngoài. Cơ cấu đầu tư theo đối tác tiếp tục thay đổi, mặc dù cần phải chú trọng hơn. Hàn Quốc đứng đầu danh sách các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong Quý 1 năm 2016, với tổng vốn bổ sung và đăng ký mới là 888,6 triệu USD (trong đó vốn đăng ký mới là 513,5 triệu USD), chiếm tới 22% tổng vốn đăng ký. Vốn đầu tư từ Hàn Quốc tăng một phần là do Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12 năm 2015. Singapore đứng thứ 2 với 554 triệu USD, hay 13,7% tổng vốn đăng ký. Tiếp theo là Đài Loan với 465,6 triệu USD, hay 11,5% tổng vốn đăng ký.

Bảng 2.3. Danh sách ba đối tác FDI lớn nhất
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Q1/2016

	Hồng Kông
	Nhật Bản
	Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Hàn Quốc

	Nhật Bản
	Hàn Quốc
	Singapore
	Hồng Kông
	Malaysia
	Singapore

	Singapore
	Hồng Kông
	Trung Quốc
	Singapore
	Samoa
	Đài Loan


Nguồn:  GSO.

Tuy nhiên, thu hút FDI vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Thứ nhất, các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy mối quan tâm của họ về triển vọng của các thị trường mới nổi cũng như cạnh tranh gay gắt từ một số nước trong khu vực (ví dụ như Myanmar và Inđônêxia), điều này đã dẫn đến sự sụt giảm FDI vào Việt Nam. Thứ hai, lợi nhuận tại Việt Nam vì lẽ nào đó đã xấu đi so với những năm trước đó. Cuộc khảo sát của JETRO (2016) cho thấy 58,8% các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự kiến có lợi nhuận trong năm tài chính 2015, giảm 3,5% so với năm 2014. Việc tăng chi phí lao động dẫn đến lợi nhuận giảm trong 44,7% các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Tương tự vậy, các doanh nghiệp EU cho thấy mối bận tâm về việc điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội vì việc này có thể làm tăng chi phí lao động.

  Tóm lại, những cơ hội từ hội nhập là rất lớn, và cải cách kinh tế trong nước cũng vậy nhưng đòi hỏi nhiều nỗ lực để hiện thực hóa. Cộng đồng doanh nghiệp và các công dân có thể tin tưởng vào tiềm năng của Việt Nam trong quá trình hội nhập; nhưng tiềm năng này sẽ chỉ trở thành viễn cảnh, và chỉ được hiện thực hóa trong một môi trường chính sách thích hợp. Cụ thể hơn, khuôn khổ chính sách phải trải qua những thay đổi rõ ràng và có liên quan phù hợp với các cam kết quốc tế và nguyện vọng phát triển của Việt Nam. Đồng thời, một khuôn khổ chính sách như vậy phải thể hiện sự thân thiện, khuyến khích và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

3. Hiện trạng và bối cảnh lịch sử của DNNVV và chính sách DNNVV tại Việt Nam

3.1 Tổng quan DNNVV Việt Nam

3.1.1 Bối cảnh phát triển các doanh nghiệp tư nhân

Sau Đổi Mới, các hoạt động kinh tế của lĩnh vực tư nhân được thông qua theo Quyết định số 27/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 9 tháng 3 năm 1988, và Quyết định số 16 (Số 16 / NQTW) của Bộ Chính trị vào ngày 7 tháng 7 năm 1988 về “cải cách cơ chế quản lý và chính sách cho các lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh”. “Luật doanh nghiệp” và “Luật doanh nghiệp tư nhân” vào tháng 4 năm 1991 cũng như Hiến pháp mới vào tháng 4 năm 1992 đã kết hợp tinh thần của những luật và quy định này, “Luật doanh nghiệp” mới (hợp nhất “Luật doanh nghiệp” và “Luật doanh nghiệp tư nhân”) đã trở thành nền tảng cơ sở luật pháp cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp tư nhân bắt đầu vào đầu những năm 1990 và các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa kể từ trước Đổi Mới. Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước kể từ đầu những năm 1990, sự phát triển hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân có đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài có thể được phân thành 3 giai đoạn phát triển như sau:  

1) Giai đoạn cổ phần hóa thực nghiệm của các doanh nghiệp nhà nước (1992-1996)

2) Giai đoạn mở rộng việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân (1996 - 2002)

3) Giai đoạn cổ phần hóa toàn diện của các doanh nghiệp nhà nước (kể từ 2002)

Ghi chú) Kể từ đầu những năm 1990, các doanh nghiệp nhà nước được tái tổ chức không được khuyến khích tư nhân hóa mà cổ phần hóa. Nói cách khác, đó là sự chuyển đổi từ các doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn do nhà nước quản lý và sở hữu sang các doanh nghiệp cổ phần có hơn 51% cổ phần thuộc sở hữu của nhà nước.

(1) Giai đoạn cổ phần hóa thí điểm của các doanh nghiệp nhà nước (1992-1996)

Đối tượng của giai đoạn thí điểm cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là các doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ bị thâm hụt sản xuất. Mục đích là giảm gánh nặng tài chính cho đất nước bằng cách cắt những doanh nghiệp này khỏi nhóm các doanh nghiệp nhà nước. Năm 1992, trong Quyết định số 202 (Số 202/1992/QĐ-TTg) của Thủ tướng, chương trình thí điểm cổ phần hóa được đưa ra. Trong Quyết định số 203 của Thủ tướng, 7 doanh nghiệp nhà nước cụ thể (5 doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của chính quyền trung ương và 2 doanh nghiệp thuộc chính quyền tỉnh) được đưa ra làm những doanh nghiệp thí điểm. Tuy nhiên, tất cả những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp nhỏ với vốn ít hơn 3 tỷ đồng. Theo “Luật doanh nghiệp nhà nước” năm 1995, các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chịu những hạn chế mạnh mẽ từ phía nhà nước, do vậy, các doanh nghiệp này thiếu tính tự chủ, độc lập và khả năng linh hoạt như một doanh nghiệp. Ví dụ, những hạn chế như quy định giám đốc điều hành của công ty (chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc tài chính) phải là công chức vẫn còn tồn tại. Cải cách doanh nghiệp nhà nước chỉ thực sự tiến triển hiệu quả sau “Luật doanh nghiệp nhà nước sửa đổi” năm 2003.

Đối với mục đích mở rộng quy mô và tổ chức, và để tăng cường các chức năng của các doanh nghiệp nhà nước, việc tái cơ cấu và củng cố các Tổng công ty thành một Tổng công ty nhà nước hiện hành được làm rõ trong Nghị định số 90 và số 91 (Số 90/NĐ-CP và số 91/1994/NĐ-CP). Các Tổng công ty được thành lập theo Nghị định 90 được nói đến như một nhóm ngang các doanh nghiệp, được thành lập theo sự tự nguyện từ phía doanh nghiệp với các đặc điểm như một nhóm các doanh nghiệp trong cùng ngành. Mặt khác, các Tổng công ty được thành lập theo Nghị định 91 được nói đến như một nhóm kinh doanh dọc được tái cơ cấu lại trong 18 ngành, được xác định là những ngành công nghiệp đặc biệt quan trọng với nền kinh tế quốc gia
. Việc thành lập của những Tổng công ty như vậy theo Nghị định 91 là một quyết định quan trọng của Thủ tướng. Vào năm 1996, có 91 Tổng công ty (74 Tổng công ty theo Nghị định 90 và 17 theo Nghị định 91), chiếm 70,5% tổng số vốn của các doanh nghiệp nhà nước (các doanh nghiệp theo Nghị định 90 chiếm 16,1% và các doanh nghiệp theo Nghị định 91 chiếm 54,5%).

 (2) Giai đoạn mở rộng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển của các hoạt động kinh doanh tư nhân (1996-2002)

Trong cuộc họp Ủy ban Trung ương lần thứ 3 vào tháng 8 năm 2011, các loại hình sau đây được phân loại là doanh nghiệp nghiệp nhà nước: 
1) Các doanh nghiệp cần tiếp tục hình thức doanh nghiệp nhà nước độc quyền

2) Các doanh nghiệp cổ phần hóa mà hoặc hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà nước hoặc đại đa số cổ phần (51% hoặc hơn) thuộc sở hữu của nhà nước

3) Các doanh nghiệp mà nhà nước không cần phải sở hữu đại đa số cổ phần (51% hoặc hơn)

Sự hình thành tập đoàn doanh nghiệp theo mối quan hệ công ty mẹ - con được chỉ định như chính sách cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty cho đến năm 2005. “Luật Doanh nghiệp sửa đổi” xác định các hoạt động kinh doanh của lĩnh vực tư nhân được ban hành vào tháng 5 năm 1999, và có hiệu lực sau năm 2000. Theo “Luật Doanh nghiệp sửa đổi”, bất kể doanh nghiệp nào, ngoài việc chuyển đổi sang hệ thống đăng ký từ hệ thống phê duyệt quốc gia, những thay đổi như xóa bỏ hạn chế vốn thấp hơn, mở rộng các ngành công nghiệp mục tiêu đầu tư khả thi, bảo vệ quyền của nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục hành chính được nêu ra trong luật đã đem lại hiệu quả đáng kể trong việc đẩy mạnh các hoạt động của lĩnh vực tư nhân Việt Nam. Nhờ vào việc thi hành “Luật Doanh nghiệp sửa đổi”, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân mới đã được thành lập. Trong diai đoạn 2000 – 2002, trung bình hàng năm có 18.000 doanh nghiệp, trong giai đoạn 2003 – 2004, có 27.500 doanh nghiệp mới được thành lập trong lĩnh vực tư nhân.

Tháng 5 năm 2000, “Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi” được thực thi với nhiều sửa đổi liên quan tới vốn nước ngoài bao gồm:  1) vốn nước ngoài có thể tham gia vào một liên doanh với tất cả các tổng công ty trong nước Việt Nam, 2) miễn trừ thuế giá trị gia tăng, nới lỏng các quy định mua sắm ngoại tệ, 3) đầu tư nước ngoài theo hệ thống đăng ký giống như các doanh nghiệp trong nước. Kết quả là từ năm 2003 đầu tư nước ngoài trở nên rất sôi nổi.
(3) Giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước toàn diện (kể từ năm 2002)

Trong “Luật doanh nghiệp nhà nước sửa đổi” được xây dựng vào năm 2003, và có hiệu lực vào tháng 7 năm 2004, đã nêu rõ ràng 3 hình thức phân loại doanh nghiệp nhà nước, phù hợp với Quyết định của Ủy ban Trung Ương Quốc Hội lần 3, năm 2001 mô tả trên. Đó là:  1) một doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước sở hữu 100% cổ phần, 2) một doanh nghiệp mà cổ phần 100% thuộc sở hữu của nhà nước và hoạt động dưới dạng một doanh nghiệp cổ phần hoặc một doanh nghiệp hữu hạn và 3) một doanh nghiệp kết hợp từ một doanh nghiệp nhà nước và một doanh nghiệp tư nhân có các hoạt động kinh doanh được quy định trong Luật Doanh nghiệp. Trong tất cả những doanh nghiệp nhà nước này, nhà nước sở hữu 51% cổ phần hoặc hơn. Các doanh nghiệp mà tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước nhỏ hơn 50% thì không được coi là doanh nghiệp nhà nước.

Trong “Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi”, về Tổng công ty, ngoài các Tổng công ty theo Nghị định 91 mà nhà nước có quyền đưa ra quyết định thành lập doanh nghiệp và các Tổng công ty theo Nghị định 91 là nhóm các công ty tự nguyện, thì có cái gọi là “Tổng công ty đầu tư vốn nhà nước: SCIC” là thể chế quản lý đầu tư của vốn nhà nước. Việc thành lập SCIC được quyết định trong năm 2005 và được định vị như một tổ chức hoạt động để chuyển các doanh nghiệp nhà nước trừ các Tổng công ty thành các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hữu hạn.

SCIC được nói đến trong “Luật doanh nghiệp nhà nước sửa đổi” như một tổ chức kinh tế quốc gia đặc biệt. Luật quy định rằng SCIC thay mặt cho nhà nước nhận vốn trong nước của các doanh nghiệp nhà nước, thực thi các quyền sở hữu như người đại diện của vốn nhà nước. “Luật doanh nghiệp nhà nước sửa đổi” cũng bao gồm các Tổng công ty được thành lập khi các doanh nghiệp nhà nước tổ chức dưới sự bảo trợ của mình một số doanh nghiệp hữu hạn dưới dạng thành lập một nhóm liên kết. Do vậy, kể cả vốn của lĩnh vực ngoài quốc doanh trong nhóm các doanh nghiệp nhà nước cũng được chấp nhận. Luật doanh nghiệp năm 2005 đảm bảo sự đối xử công bằng bất kể vốn chủ sở hữu (doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài) do đó được gọi là “Luật doanh nghiệp” hợp nhất.
3.1.2　Xu hướng các doanh nghiệp theo số doanh nghiệp
Có thể nói rằng các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam phát triển toàn lực kể từ năm 2000. Báo cáo này đưa ra một cái nhìn tổng quát về số liệu thống kê các doanh nghiệp Việt Nam ví dụ như số doanh nghiệp theo quy mô, hoặc theo chủ sở hữu (doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài) kể từ năm 2000. Năm này đã chứng kiến sự phát triển gia tăng của các doanh nghiệp tư nhân. Thống kê về con số doanh nghiệp trong bài viết dựa trên số liệu thống kê được công bố bởi Tổng cục Thống kê (Sách thống kê năm 2005, 2009, bản sửa 2014) và sách trắng về DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2008, 2011, bản sửa 2014).

Do vậy, tình hình doanh nghiệp được mô tả ở đây dựa trên số liệu thống kê về đăng ký kinh doanh. Số những doanh nghiệp không đăng ký không được đưa vào số liệu thống kê sẽ không được đưa vào bổ sung. Cụ thể là, với những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp không chính thức chỉ chiếm một số rất nhỏ và được giả định là có tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà không đăng ký. Có thể nói rằng các doanh nghiệp này nằm ngoài phạm vi có thể bổ sung được với số liệu thống kê.

(1) Số doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp
Tổng số doanh nghiệp trong năm 2000 là 42.288 doanh nghiệp trong đó có 5.759 doanh nghiệp nhà nước (13,6%), 35.004 doanh nghiệp tư nhân (82,8%) và 1.525 doanh nghiệp nước ngoài (3,6%)
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Hình 3.1. Xu hướng số lượng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp
Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
Trong năm 2013, tổng số doanh nghiệp là 373.213 (gấp 8,8 lần so với năm 2000), trong đó có 3.199 doanh nghiệp nhà nước (0,9%), 359.794 doanh nghiệp tư nhân (96,4%) và 10.220 doanh nghiệp nước ngoài (2,7%).

(2) Số lao động theo loại hình doanh nghiệp

Tổng số lao động là 3.536.998 người trong năm 2000, trong đó các doanh nghiệp nhà nước sử dụng 2.088.531 người (59,0%), doanh nghiệp tư nhân:  1.040.902 người (29,4%) và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài:  407.565 người (11,5%). Trong năm 2013, lực lượng lao động là 11.565.900 người (gấp 3,3 lần so với năm 2000), trong đó doanh nghiệp nhà nước sử dụng 1.660.200 người (14,4%), doanh nghiệp tư nhân:  6.854.800 người (59,3%) và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài:  3.050.900 người (26,4%).
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Hình 3.2. Xu hướng số lao động theo loại hình doanh nghiệp
Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(3) Doanh thu theo loại hình doanh nghiệp

Tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu theo chủ sở hữu năm 2000 như sau:  doanh nghiệp nhà nước:  54,9%, doanh nghiệp tư nhân:  25,1% và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 20,0%. Tỷ trọng của doanh nghiệp nhà nước xét về mặt doanh thu là áp đảo. Trong năm 2013, cơ cấu doanh thu thay đổi như sau:  doanh nghiệp nhà nước 24,1%, doanh nghiệp tư nhân 50,8% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25,0%. Có thể thấy rằng lĩnh vực tư nhân đã phát triển vượt trội. Ngoài ra, doanh thu của các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng, chiếm 1/4 tổng doanh thu.
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Hình 3.3. Xu lướng giá trị doanh thu theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(4) Doanh thu trung bình theo loại hình doanh nghiệp

Trong khi doanh thu trung bình/ mỗi doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước tăng 12 lần từ 772 (tỷ VND) trong năm 2000 đạt 9.202 (tỷ VND) trong năm 2013, con số này trong lĩnh vực tư nhân tăng từ 58 (tỷ VND) trong năm 2000 đạt 172 (tỷ VNĐ) trong năm 2013, hoặc tỷ lệ tăng trưởng gấp khoảng 3 lần.

Doanh thu của các doanh nghiệp tư nhân góp tới 50,8% tổng doanh thu nhưng trên thực tế, doanh thu trung bình của một doanh nghiệp rất nhỏ, phản ánh sự đóng góp không quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vi mô.
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Hình 3.4. Xu hướng doanh thu trung bình theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(5) Số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên
Các doanh nghiệp có thể được phân chia thành 4 loại theo số lượng nhân viên. Tỷ lệ phần trăm của mỗi hạng mục trong năm 2000 như sau: 22.638 doanh nghiệp với ít hơn 10 nhân viên (53,5%), 14.396 doanh nghiệp với nhiều hơn 10 nhưng ít hơn 200 nhân viên (34,0%), 1.849 doanh nghiệp với hơn 200 nhưng ít hơn 300 nhân viên (4,4%) và 3.405 doanh nghiệp với hơn 300 nhân viên (8,1%). Trong năm 2013, tỷ lệ này như sau:  225.037 doanh nghiệp vói ít hơn 10 nhân viên (67,6%), 93.036 doanh nghiệp có từ 10 đến 200 nhân viên (28,0%), 6.735 doanh nghiệp có từ 200 – 300 nhân viên (2,0%) và 7.864 doanh nghiệp với hơn 300 nhân viên (2,4%).
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Hình 3.5. Xu hướng số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên

Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(6) Số doanh nghiệp theo ngành

Trong số 6 ngành: công nghiệp, lâm và ngư nghiệp, khoáng sản, sản xuất, xây dựng, cung cấp nước, gas, điện, dịch vụ (bao gồm cả bán buôn, bán lẻ); dịch vụ, sản xuất và công nghiệp xây dựng chiếm tới 90% tổng số doanh nghiệp. Trong năm 2000, có 23.973 doanh nghiệp trong ngành dịch vụ (56,7%), 10.399 doanh nghiệp trong ngành sản xuất (9,5%), 3.999 doanh nghiệp trong ngành xây dựng (9,5%) và trong năm 2013, có 255.049 doanh nghiệp trong ngành dịch vụ (68,3%), 58.688 doanh nghiệp trong ngành sản xuất (15,7%) và 52.147 doanh nghiệp trong ngành xây dựng (14,0%).
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Hình 3.6. Xu hướng số doanh nghiệp theo ngành
Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(7) Số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên trong ngành sản xuất (2013)

Nhìn vào xu hướng số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên trong ngàh sản xuất, các ngành công nghiệp với tỷ trọng cao trong năm 2013 là thực phẩm và đồ uống, 7.893 doanh nghiệp (13,5%) và gia công kim loại, 10.413 doanh nghiệp (17,7%). Theo quy mô nhân viên, trong tất cả các ngành công nghiệp này, tỷ lệ doanh nghiệp có ít hơn 10 nhân viên cao. Nếu bao gồm cả các doanh nghiệp có số nhân viên nhiều hơn 10 và ít hơn 200 thì các doanh nghiệp này chiếm từ 90% đến 99% số doanh nghiệp trong bất kỳ các ngành công nghiệp này.
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Hình 3.7. Xu hướng số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên trong ngành sản xuất

Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(8) Số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên trong ngành dịch vụ (2013)

Các ngành công nghiệp với số lượng doanh nghiệp lớn áp đảo là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa với 148.481 doanh nghiệp vào năm 2013, tăng tới 58,8% toàn bộ lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp có ít hơn 10 nhân viên trong ngành công nghiệp bán buôn, bán lẻ và sửa chữa là 114.994 hay 77,5%.

[image: image14.emf]
Hình 3.8. Xu hướng số doanh nghiệp theo quy mô nhân viên trong ngành dịch vụ
Nguồn: Niêm giám thống kê 2005, 2009, 2015 (Tổng cục Thống kê)
(9) Tổng kết

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường nhờ vào việc thực hiện Đổi Mới, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng mạnh của khu vực tư nhân kể từ năm 2000. Kết quả là sự hiện hữu của lĩnh vực tư nhân xét về mặt tổng số lao động và hoạt động kinh tế tăng mạnh sau năm 2000. Tuy nhiên, rõ ràng là phần lớn các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân nằm trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm bán buôn, bán lẻ và doanh nghiệp sửa chữa và là các doanh nghiệp nhỏ với ít hơn 10 nhân viên.

Trước năm 2000, khi các doanh nghiệp tư nhân bắt đầu được thành lập, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo phương thức cách sản xuất tự cung tự cấp theo hệ thống quản lý quy hoạch của Chính phủ là các tổ chức kinh tế lớn. Do vậy, các giao dịch theo hợp đồng giữa các doanh nghiệp và sự phân công lao động theo các doanh nghiệp sản xuất chuyên sản xuất các linh, phụ kiện chỉ trở thành chủ đạo kể từ năm 2000. Lịch sử các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam rất ngắn. Các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vẫn chưa trưởng thành cả về quản lý và trình độ kỹ thuật.

Tuy nhiên, xét về số lượng doanh nghiệp, tổng doanh thu, tổng số nhân viên, các DNNVV đóng góp vào ngành công nghiệp của Việt Nam ở cấp quốc gia rất cao. Chính vì vậy cần phải thực hiện các chính sách phù hợp để phát triển DNNVV và tăng cường nền tảng quản lý. Ngoài ra, các DNNVV Việt Nam, cụ thể là các doanh nghiệp sản xuất các linh, phụ kiện hoặc hàng hóa trung gian là quan trọng cho các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và đặc biệt là về mặt tăng cường tính cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp Việt Nam.
3.2 Tổng quan chính sách DNNVV của Việt Nam
3.2.1 Khái quát bối cảnh chung
(1) Tổng quan

 Trong Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ về việc trợ giúp các DNNVV, các chính sách đã tạo ra khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ các DNNVV về mặt tài chính, không gian sản xuất, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực, tiếp cận thị trường, mua tài sản, cung cấp dịch vụ công, thông tin và tư vấn, phát triển nguồn nhân lực và ươm mầm doanh nghiệp trẻ. Những chính sách này cũng quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ khác nhau trong việc thực hiện.

  Hơn nữa, Nghị định quy định việc thành lập một quỹ phát triển cho DNNVV, nhằm mục đích cải thiện năng lực cho DNNVV, tập trung vào việc đổi mới sản phẩm, và sự tham gia của các DNNVV trong mua sắm công, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và mang tính cạnh tranh cao hơn; đầu tư vào đổi mới công nghệ, thiết bị; phát triển ngành CNHT; nâng cao năng lực quản lý kinh doanh.

  Gần một năm sau, vào ngày 5 tháng 5 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị Quyết No.22/NQ-CP kêu gọi việc thực hiện mạnh mẽ hơn nữa Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009. Nghị Quyết yêu cầu xây dựng các kế hoạch và chương trình hỗ trợ, cải thiện việc tiếp cận kinh doanh tới các quỹ tín dụng và quỹ huy động cho các DNNVV; giải quyết những khó khăn về không gian sản xuất; hỗ trợ việc nâng cao các lợi thế cạnh tranh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và củng cố hệ thống hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Theo sau hai văn bản nói trên, Thủ tướng đã ban hành Kế hoạch phát triển DNNVV cho giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 9/12/2012. Kế hoạch phát triển đã đưa ra tuyên bố chính sách mạnh mẽ về sự phát triển của các DNNVV trong thập kỷ tới với một số giải pháp phát triển các DNNVV như sau:  (i) cải thiện khuôn khổ về sự phát triển doanh nghiệp; (ii) đưa ra các động lực và hỗ trợ cho các DNNVV ; và (iii) thực hiện các chương trình hỗ trợ các DNNVV, và thành lập Quỹ Hỗ trợ DNNVV.

  Gần đây, Quỹ Hỗ trợ DNNVV đã được thành lập theo Quyết Định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013. Mục tiêu của quỹ này là hỗ trợ các DNNVV củng cố tính cạnh tranh; thúc đẩy đổi mới dẫn đến nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh hơn; phát triển CNHT; và củng cố năng lực quản lý doanh nghiệp. 

  Sơ đồ 1 dưới đây nêu tên các cơ quan tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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Hình 3.9.  Các nhân tố chính hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nguồn:  website của Bộ Kế hoạch Đầu tư

  Bên cạnh khuôn khổ chính sách quốc gia hỗ trợ các DNNVV, các văn bản pháp lý khác ví dụ như Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định về phát triển công nghiệp, Nghị định về khuyến khích nông nghiệp, cũng có những điều khoản hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung, bao gồm các DNNVV nói riêng. Đặc biệt, các chính sách về CNHT (CNHT) cũng khuyến khích sự phát triển của các DNNVV. Vào ngày 03 tháng 11 năm 2015, Chính Phủ ban hành Nghị Định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT và thay thế Quyết Định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 về các chính sách phát triển CNHT. 

  Theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành CNHT thuộc danh sách các lĩnh vực ưu tiên theo Nghị định có thể được hỗ trợ về nguồn tài chính cũng như các chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với các hoạt động của họ, như nghiên cứu và phát triển, ứng dụng và chuyển giao, nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, phát triển thị trường. Nhằm thúc đẩy ngành CNHT, Nghị định đã quy định các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong ngành CNHT, bao gồm các khuyến khích về thuế xuất – nhập khẩu, thuế GTGT, mức lãi xuất ưu đãi cho các khoản vốn tín dụng đầu tư của nhà nước. Thêm vào đó, các DNNVV sản xuất sản phẩm CNHT sẽ được miễn trừ hoặc giảm chi phí thuê đất hoặc nước bề mặt.

  Dựa trên tổng quan về các chính sách hỗ trợ DNNVV, một số chương trình hiện tại nhằm hỗ trợ các DNNVV như sau: 

(2) Hỗ trợ thể chế

  Theo Nghị định số 56, Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp (AED – tên cũ là ASMED), thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư được chỉ định là cơ quan chính phủ trung ương có trách nhiệm phối hợp xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển DNNVV tại Việt Nam. Ngoài AED, các tổ chức hỗ trợ DNNVV còn bao gồm Hội đồng phát triển DNNVV, các trung tâm hỗ trợ DNNVV và các Ủy ban nhân dân thành phố, các tổ chức và hiệp hội có liên quan.

  Hội đồng phát triển DNNVV tham mưu cho Thủ tướng về việc phát triển DNNVV và được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Các thành viên hội đồng là những nhà lãnh đạo của các Bộ và các tổ chức có liên quan. Hội đồng phát triển DNNVV cũng bao gồm các đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng, vốn là những thành phố kinh tế năng động nhất tại Việt Nam. Các hiệp hội doanh nghiệp ví dụ như Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Ủy ban trung ương về Liên minh hợp tác xã Việt Nam và một số hiệp hội doanh nghiệp khác cũng có đại diện trong ủy ban này.

  Có một số trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho các DNNVV ví dụ như Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc và Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam (SMESTAC), Trung tâm hỗ trợ các DNNVV miền trung (thuộc AED) và Trung tâm hỗ trợ DNNVV thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
. Các trung tâm này hoạt động như các trung tâm phát triển kinh doanh duy nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, các cơ quan hỗ trợ phát triển DNNVV thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở KHĐT cũng đã được đưa ra tại một số tỉnh. Các trung tâm và các cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và thực hiện các chính sách và chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Ngoài các trung tâm DNNVV thuộc cơ quan nhà nước, các hiệp hội kinh doanh khác cung cung cấp các hoạt động hỗ trợ các DNNVV ví dụ như Hiệp hội DNNVV (VINASME), VCCI... VINASME là một tổ chức công nghiệp xã hội, có chức năng như một đại diện của các hiệp hội khác nhau có liên quan tới các DNNVV. Nó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hiệp hội thành viên và các DNNVV; cố vấn cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan tới DNNVV. Nó đóng vai trò cầu nối giữa các hiệp hội thành viên, DNNVV và các cơ quan có thẩm quyền. Nó hỗ trợ các thành viên mở rộng hoạt động kinh doanh, thực hiện xúc tiến đầu tư và thương mại, hợp tác quốc tế, v.v.

(3) Hỗ trợ tài chính

1) Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 

  VDB được thành lập vào năm 2006 từ Quỹ Phát Triển theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, có chi nhánh ở 54 tỉnh, thành. Bên cạnh việc kinh doanh ngân hàng thông thường, VDB cũng có trách nhiệm trong việc cung cấp bảo lãnh vốn vay cho các DNNVV với các ngân hàng thương mại (Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg). Bảo lãnh vốn vay với các ngân hàng thương mại được cung cấp cho các DNNVV trong các lĩnh vực chế biến, sản xuất, khí gas, nước nóng, điều hòa không khí và hơi nước. Bảo lãnh vốn vay được cung cấp cho các DNNVV với vốn đầu tư tự mình ít nhất là 15%. VDB cung cấp bảo lãnh vốn vay cho các khoản vay với giá trị tối đa lên tới 85% tổng đầu tư. Mức phí cho bảo lãnh vốn vay là 0,5% / năm tổng khoản vay được bảo lãnh và vốn.
. 

2) Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
  Quỹ phát triển DNNVV được thành lập để hỗ trợ DNNVV thực hiện các kế hoạch kinh doanh hoặc dự án khả thi trong các lĩnh vực ưu tiên (Quyết định số 601/QĐ-TTg). Nhiệm vụ chính của quỹ là
:  

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính và các nguồn vốn ủy thác trong nước và nước ngoài như quy định của pháp luật Việt Nam để tạo ra nguồn vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DNNVV.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, các chiến lược phát triển, các kế hoạch hoạt động dài hạn và các tiêu chí lựa chọn các đối tượng ưu tiên của Quỹ, và đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư quyết định.

(4) Hỗ trợ công nghệ

1) Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 
  NAFOSTED được thành lập trực thuộc Bộ KHCN&MT theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP. NAFOSTED cũng cung cấp những hỗ trợ tài chính (các khoản vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp) cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các dự án ứng dụng các thành tựu nghiên cứu, các công nghệ mới và mới nổi phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng trưởng kinh tế và xã hội. Khoản vay tối đa là 70% tổng mức đầu tư và không vượt quá 10 tỷ đồng cho mỗi dự án (được áp dụng không quá 36 tháng).

2) Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc Gia (NATIF) 
  NATIF được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg (2011). Quy chế hoạt động của quỹ được phê duyệt vào năm 2013 theo Quyết định số 1051/QĐ-TTg
. NATIF ra mắt vào ngày 8/1/2015. Trong năm 2015, NATIF tập trung chủ yếu vào các khoản tài trợ cho nghiên cứu, khác với các cơ chế cấp vốn khác. NATIF cung cấp hỗ trợ tài chính cho Nghiên cứu & Phát triển, chuyển giao công nghệ, ươm mầm các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, áp dụng công nghệ trong nông nghiệp và đào tạo. Các mục tiêu/ đối tượng của NATIF chủ yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân thực hiện các hoạt động đổi mới ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ mới có nội dung công nghệ cao và giá trị gia tăng cao.

  Việt Nam đã có những nỗ lực để thành lập các kênh tài chính cho đổi mới công nghệ dưới dạng các quỹ ví dụ như NAFORSTED, NATIF, v.v. Một trong những nội dung của Chương trình Quốc gia về Đổi mới Công nghệ hướng tới 2020 (được Thủ tướng phê duyệt trong Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011) là hỗ trợ các DNNVV đổi mới công nghệ. Cụ thể như sau:  Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin về các nguồn lực doanh nghiệp và quản lý quảng cáo sản phẩm; Thiết lập cơ sở dữ liệu cho công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và chuyên gia công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc khai thác các hoạt động đổi mới công nghệ; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, sản xuất thí điểm và áp dụng các công nghệ tiên tiến, đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quá trình sản xuất; Hỗ trợ việc thành lập các vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tiến hành nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất sản phẩm mới.

3) Cục phát triển công nghiệp khu vực (ARID)  
  ARID thuộc MOIT được thành lập theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP (tháng 5 năm 2012, có hiệu lực vào ngày 5 tháng 7 năm 2012) thay thế cho Nghị định số 134/2004/NĐ-CP (ngày 9 tháng 6 năm 2004) về phát triển công nghiệp
. Các sáng kiến phát triển công nghiệp của MOIT nhằm giúp phát triển công nghiệp tại khu vực nông thôn kể từ năm 2004 và đang được cập nhật với các ứng dụng công nghiệp trong sản xuất sạch hơn. Ngân sách cho việc phát triển công nghiệp dành cho cả các hoạt động cấp tỉnh và cấp quốc gia
. Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của ARID, các trung tâm thúc đẩy công nghiệp và tư vấn phát triển công nghiệp được thành lập tại cấp tỉnh và đây là những đơn vị thuộc DOIT. Chức năng chính của các trung tâm này là:  phục vụ việc quản lý quốc gia của Sở Công thương (DOIT) về việc thúc đẩy công nghiệp; để cung cấp dịch vụ quốc gia trong các lĩnh vực thúc đẩy công nghiệp và tư vấn phát triển công nghiệp theo luật công nghiệp Việt Nam.

  Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của ARID, Các trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được thành lập tại cấp tỉnh và là những đơn vị trực thuộc DOIT. Chức năng chính của các trung tâm này là: phục vụ việc Quản lý Quốc gia của DOIT về xúc tiến công nghiệp; cung cấp các dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực thúc đẩy công nghiệp và tư vấn phát triển công nghiệp theo Luật Công nghiệp của Việt Nam.

4) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) 

  Bên cạnh hệ thống xúc tiến thương mại, Chính phủ cũng thành lập hệ thống khuyến nông từ cấp trung ương đến cấp xã. TTKNQG là đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT và các trung tâm địa phương trực thuộc Sở NN&PTNT. Chức năng khuyến khích hiện nay tập trung vào việc thực hiện các mô hình mẫu và những ngày thực tế, đào tạo, tổ chức các diễn đàn khoa học công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc thú y, trồng rừng, quản lý nguồn nước, chế biến nông, lâm sản và kỹ thuật. Các công nghệ chuyển giao từ các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và nước ngoài. Thêm vào đó, hệ thống khuyến nông cũng cung cấp cho nông dân cũng như doanh nghiệp những thông tin liên quan tới chính sách mới và giá trị trường. 

  Theo Nghị định số 111, MOIT thành lập Trung tâm Phát triển CNHT để thực hiện một trong những nhiệm vụ sau: (i) thực hiện các ứng dụng công nghệ và chuyển giao để hỗ trợ sản xuất thực nghiệm các sản phẩm CNHT nằm trong danh mục các sản phẩm CNHT được ưu tiên phát triển; (ii) hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế; (iii) đào tạo quản lý kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm CNHT; (iv) xúc tiến thương mại; tổ chức các cuộc triển lãm và hội chợ; và (v) xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước vào CNHT.

(5) Ưu đãi thuế

  Theo Nghị định 111 (2015), các DNNVV có thể hưởng những lợi ích từ chương trình hỗ trợ phát triển CNHT:  

1) Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Được hưởng ưu đãi thuế theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế. Theo đó, các doanh nghiệp có thể hưởng miễn trừ thuế cho 4 năm đầu và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

2) Thuế thu nhập
  Được miễn trừ thuế thu nhập đối với hàng nhập khẩu để tạo tài sản cố định phù hợp theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, và các văn bản hướng dẫn.

3) Thuế GTGT
  Doanh thu từ các sản phẩm CNHT nằm trong danh mục các sản phẩm CNHT được ưu tiên phát triển có thể được kê khai thuế giá trị gia tăng trên cơ sở tháng, năm hoặc vĩnh viễn. Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể áp dụng mức thuế GTGT là 10% trong thời hạn 15 năm nếu họ đáp ứng một số điều kiện.

3.2.2 Các cơ quan phụ trách và các chính sách liên quan tới hỗ trợ cung cấp thông tin và công nghệ cho các DNNVV
(1) Các cơ quan phụ trách và chính sách trong chuỗi các cơ quan của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Các chính sách hỗ trợ DNNVV ở cấp cao nhất trong hàng loạt các cơ quan của Bộ Kế hoạch Đầu tư là Nghị định số 90/2001/CP-NĐ, và nghị định số 56/2009/NĐ-CPi) sửa đổi nghị định 90. Trên cơ sở những nghị định này, việc thành lập các cơ quan mới được quy định, ví dụ như Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDEC), và Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASMED) và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (TAC). Trong số những cơ quan này, ASMED được tái cơ cấu thành Cục phát triển doanh nghiệp (AED) vào ngày 10/4/2009 theo đó nhiệm vụ của nó không chỉ giới hạn ở việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Cục đầu tư nước ngoài (FIA) và các tổ chức trực thuộc là Trung tâm xúc tiến đầu tư (IPC), có nhiệm vụ và trách nhiệm được quy định trong Nghị định số 61/2003/NĐ-CP là nghị định cơ bản quy định thẩm quyền của Bộ Kế hoạch Đầu tư. FIA đã xây dựng cơ sở dữ liệu 500 DNNVV và hiện cơ sở dữ liệu này đã được công khai trên website của FIA. Ngoài ra FIA cũng hỗ trợ việc thực hiện thúc đẩy gặp gỡ kinh doanh giữa các DNNVV địa phương với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Ngoài các thể chế thực hiện chính sách cấp trung ương nói trên, cũng có các cơ quan thực hiện chính sách cấp địa phương đang hoạt động như trung tâm hỗ trợ DNNVV. Tổ chức này thực hiện những hỗ trợ kỹ thuật cho các DNNVV địa phương tại các tỉnh, thành phố trên cơ sở thẩm quyền của Sở Kế hoạch Đầu tư (DPI). Thẩm quyền và nhiệm vụ của các cơ quan nói trên được mô tả như sau.

1) Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV: SMEDEC
SMEDEC là Hội đồng đối thoại chính sách DNNVV cao nhất có nhiệm vụ chính là tham vấn cho Thủ tướng trong lĩnh vực xây dựng chính sách hỗ trợ DNNVV. Cơ cấu của SMEDEC được quy định trong Nghị định 90 và 56 và Quyết định 1918/2010/QĐ-TTg. Theo đó, hội đồng được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư được chỉ định là uỷ viên thường trực và đại diện AED chịu trách nhiệm quản lý Ủy ban thường trực. Ngoài ra, các bộ và cơ quan chính phủ trung ương đều là thành viên không thường trực của hội đồng bao gồm ngân hàng trung ương, 5 thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng như mỗi một đại diện của các hiệp hội công nghiệp chủ chốt. Về các chức năng và nhiệm vụ chính của SMEDEC, quyết định 1918/2010/QĐ-CP quy định rằng chức năng tham vấn chính sách để thúc đẩy các chính sách tăng cường các DNNVV cho Thủ tướng và các chức năng tham vấn sâu hơn về cơ chế thúc đẩy phát triển chính sách DNNVV được coi là chức năng của SMEDEC. Quyết định số 975/QĐ-BKHĐT được xây dựng bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và chủ tịch SMEDEC đã đưa ra quy chế hoạt động của SMEDEC. Quyết định quy định rằng các cuộc họp thường xuyên của SMEDEC phải được tổ chức 6 tháng hoặc một năm một lần.
2) Cục Phát triển DNNVV: ASMED, và Cục Phát triển Doanh nghiệp: AED
Nhiệm vụ của ASMED được quy định trong Quyết định số 504/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Cụ thể là a) xây dựng các biện pháp pháp chế cần thiết để hỗ trợ DNNVV b) hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về chính sách thúc đẩy các DNNVV c) đăng kí kinh doanh, d) hoạt động như Uỷ ban thường trực của SMEDEC. Hơn nữa, SMEDEC cũng buộc phải báo cáo Thủ tướng chính phủ về tình hình thực tế của việc thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV cứ mỗi sáu tháng một lần.

Các nhiệm vụ của AED – tái cơ cấu từ ASMED vào 10/4/2009 và trách nhiệm không chỉ giới hạn ở việc quản lý các DNNVV, được quy định trong Quyết định số 463/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và trong Quyết định số 1918/2010/QĐ-BKHĐT sửa đổi Quyết định số 463. Ngoài ra, Quyết định số 219/QĐ-PTDN của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định những trách nhiệm cụ thể tương ứng với danh sách các ban ngành cụ thể của AED. Theo đó, thẩm quyền của AED như sau. Cụ thể là, a) trong Cục phát triển DNNVV, thực hiện các biện pháp thúc đẩy các DNNVV với các hướng dẫn kỹ thuật thông qua TAC, b) trong Cục Cải cách doanh nghiệp nhà nước, thực hiện các sáng kiến trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, c) trong Cục Chính sách và các vấn đề chung, điều chỉnh sự phát triển kinh doanh tổng thể của lĩnh vực tư nhân, d) trong Cục Quản lý doanh nghiệp và đầu tư, chức năng đầu tư và tăng cường quản lý điều hành, e) các hoạt động liên quan tới hợp tác quốc tế trong Vụ hợp tác quốc tế f) trong Trung tâm hỗ trợ thông tin, quản lý và công bố các thông tin doanh nghiệp.

3) Trung tâm hỗ trợ: TAC

TAC được thành lập trong ba lĩnh vực trọng tâm trên cơ sở Nghị định số 90/2001/NĐ-CP và có văn phòng đặt tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của các TAC được quy định trong Quyết định số 1551/2009/QĐ-BKH cho TAC Hà Nội, Quyết định số 1536/2009/QĐ-BKH cho TAC thành phố Hồ Chí Minh.

TAC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách và chương trình hỗ trợ cho các DNNVV. Khu vực thực hiện chính sách chính của TAC cụ thể như sau:  a) tư vấn kỹ thuật cho các DNNVV, b) tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao năng lực hành chính của các DNNVV, c) xây dựng mối quan hệ đối tác công nghệ trong các DNNVV, doanh nghiệp lớn và các trường đại học, d) chia sẻ và công bố các thông tin doanh nghiệp, e) thiết lập cơ sở dữ liệu công nghệ, f) tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.
4) Cục Đầu tư Nước ngoài: FIA

FIA là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và một trong những chức năng quan trọng của nó là xúc tiến đầu tư trên toàn Việt Nam. Những nhiệm vụ ban đầu của FIA  là soạn thảo chiến lược, kế hoạch tổng thể, chương trình/ kế hoạch và liệt kê các dự án / lĩnh vực kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài. FIA hiện đang phát triển những hoạt động như chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở các chính sách của chính phủ Việt Nam về thúc đẩy đầu tư nước ngoài rất hấp dẫn với các ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương.

FIA cũng có thẩm quyền với những chính sách sau. Cụ thể là: cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước, xây dựng các biện pháp pháp lý cần thiết với các biện pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài khác nhau, quản lý việc thực hiện chính sách, phối hợp giữa các bộ và cơ quan, quản lý thông tin thống kê liên quan tới đầu tư doanh nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phươngii), soạn thảo chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

5) Trung tâm xúc tiến đầu tư: IPC.

IPC, là một cơ quan trực thuộc FIA, có thẩm quyền với việc xúc tiến đầu tư cho mỗi tỉnh. Các chi nhánh IPC được đặt tại miền bắc, miền trung và miền nam gồm trung tâm xúc tiến đầu tư miền Bắc, IPCN (có thẩm quyền với các vùng ngoại ô Hà Nội), trung tâm xúc tiến đầu tư  miền Trung, IPPC (có thẩm quyền với các vùng ngoại ô thành phố Đà Nẵng) và trung tâm xúc tiến đầu tư miền Nam, IPCS (có thẩm quyền với các vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh).

IPC đã xây dựng danh mục các dự án đầu tư tại các khu vực trong nước cũng như nước ngoài với sự hợp tác của các Bộ liên quan. Ngoài ra, IPC đã đang cung cấp rất nhiều dịch vụ cho các doanh nghiệp tại địa phương cũng như các cơ quan công cộng Việt Nam phụ trách việc hoạch định và thực hiện chính sách hỗ trợ các DNNVV. Đặc biệt là xem xét và đánh giá kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tổ chức hội thảo để trao đổi quan điểm giữa các nhà đầu tư, xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, giám sát việc thực hiện chương trình, nghiên cứu thị trường Việt Nam, nghiên cứu đầu tư, tư vấn chính sách, tư vấn chiến lược kinh doanh và hỗ trợ tài liệu cho việc hoạch định dự án. Bên cạnh đó, tất cả các tỉnh đã thiết lập IPC của tỉnh mình để quảng bá và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
6) Các cơ quan hỗ trợ các DNNVV thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương

　Tại mỗi tỉnh, thành phố, trung tâm hỗ trợ DNNVV đang hoạt động dưới thẩm quyền của Sở KHĐT (DPI). Tên, chức năng và nhiệm vụ của các trung tâm khác nhau tại mỗi tỉnh và thành phố tùy theo quyết định của mỗi chính quyền địa phương. Ví dụ, chức năng và nhiệm vụ của trung tâm hỗ trợ các DNNVV tại Hà Nội được quy định bởi Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND của Chủ tịch thành phố Hà Nội. Các chức năng chính như sau:  a) hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập (hỗ trợ về quy trình xin cấp phép đầu tư, hỗ trợ giải thích về luật và quy định, hướng dẫn của hệ thống thuế), b) hỗ trợ việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, bằng sáng chế, các giải pháp hữu ích, hướng dẫn bảo vệ), c) hướng dẫn chính sách chính phủ, d) hỗ trợ nghiên cứu thị trường, e) hỗ trợ phát triển năng lực của doanh nghiệp (đào tạo, hội thảo, chuyên đề), f) hỗ trợ tổ chức triển lãm và / hoặc hội chợ các sản phẩm doanh nghiệp và g) hỗ trợ quảng cáo.

Ví dụ như một trường hợp khác, chức năng và nhiệm vụ của các trung tâm hỗ trợ DNNVV của tỉnh Đồng Nai được quy định theo Quyết định số 124/QĐ-UBND của tỉnh. Các nhiệm chính bao gồm a) hỗ trợ kinh doanh (tư vấn khởi nghiệp về luật và quy trình liên quan về huy động vốn), b) tư vấn quản lý kinh doanh (thủ tục giải quyết phá sản, thành lập và đăng ký kinh doanh), c) cung cấp thông tin liên quan (thông tin thị trường, thông tin chính quyền địa phương về chiến lược kinh doanh) và d) hỗ trợ xây dựng mối quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp, chính quyền tỉnh và các hiệp hội công nghiệp. Đây là cung cấp thông tin công cộng nói chung và hỗ trợ tư vấn với một loạt các quy trình có thể cần thiết vào thời điểm khởi nghiệp và quản lý việc thực hiện kinh doanh của DNNVV. Tuy nhiên, nhiệm vụ của trung tâm hỗ trợ DNNVV của các tỉnh, thành phản ánh đặc điểm vùng. Do vậy những đặc điểm này được phản ánh dưới tên của trung tâm hỗ trợ DNNVV khác nhau theo tỉnh, thành phố.
　Mối quan hệ cơ cấu nói trên được thể hiện dưới sơ đồ dưới đây: 
[image: image16.png][ pa—

cktchix ah phug

[ i Tudng ]
|

[ 618 Ky ki Pt i NNV (SMEDEC ]

UBND. fon/
on. Nain ang
wée Vg

nghiép (AED) ngosi (FIA)

£ Trung tém G o Trung témxie tén
- TAC: Ha NG 88 Bhutu (PO Hs
£ Nang. Tnannons 1 | | N, 24 Ning, Ko
£ it it

£

8

e

S5 K hosen va Bau
©F)

g Tmg e
By
I cungeipringin |
§ Gomnnanes

[ ‘Cao Doann ngnp nné va vis

- e
g ik crinh (i e 18 e caoPe g cic <o qan
iphon)

[ i cong e 0h v 7 e e e g e




Hình 3.10. Các cơ quan phụ trách của Bộ Kế hoạch Đầu tư
Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
(2) Các cơ quan phụ trách và chính sách trong các chuỗi các cơ quan của MOIT.
Luật và các quy định cấp cao nhất về chính sách hỗ trợ các DNNVV trong MOIT là Nghị định số 134/2004/ND-CP và Nghị định số 45/2012/NĐ-CP là nghị định sửa đổi của Nghị định số 134. Những luật và quy định này quy định các chính sách liên quan tới phát triển công nghiệp tại các khu vực nông thôn. Trước tiên, Cục công nghiệp địa phương (ARID) được coi là cơ quan hỗ trợ các DNNVV cấp cao nhất trong các cơ quan thuộc MOIT. Ở cấp địa phương, ngoài Trung tâm khuyến công khu vực 1 do ARID quản lý (IPC1), còn có những Trung tâm Khuyến công do địa phương quản lý (IPC địa phương) được thành lập tại mỗi tỉnh và thành phố dưới thẩm quyền của DOIT.

Các tổ chức khác cung cấp hỗ trợ cho các DNNVV sản xuất là Trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (SIDEC). Hoạt động của trung tâm này do Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (IPSI) trực thuộc MOIT quản lý. SIDEC đã đang hỗ trợ các DNNVV thông qua việc phát triển cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm doanh nghiệp

Cuối cùng, còn Cục Xúc tiến Thương mại (c) hỗ trợ các DNNVV trong hoạt động tiếp thị sản phẩm ra nước ngoài và việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh phù hợp các DNNVV.

1) Cục công nghiệp địa phương: ARID.

ARID được thành lập theo Quyết định số 115/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (tiền thân của MOIT hiện tại). Các nhiệm vụ và chức năng của ARID được quy định trong các luật và quy định sau:  Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi số 45/2012/NĐ-CP, Quyết định số 799/QĐ-BCT của Bộ trưởng MOIT và Quyết định số 999/QĐ-BCT của Bộ trưởng MOIT sửa đổi Nghị định số 799.

Các luật và quy định trên quy định ARID thực hiện các nhiệm vụ sau. Cụ thể là soạn thảo các luật, quy định và các văn bản chính sách có liên quan tới chính sách hỗ trợ các DNNVV tại khu vực nông thôn, hỗ trợ Bộ trưởng MOIT, phát triển cơ chế hỗ trợ và hoạch định, giám sát và đánh giá chính sách hỗ trợ các DNNVV địa phương, cung cấp thông tin, hỗ trợ việc tổ chức hội chợ/ triển lãm sản phẩm của các DNNVV và điều phối giữa các bộ và cơ quan liên quan về việc thực hiện chính sách Khuyến công địa phương.

2) Trung tâm Khuyến công khu vực 1: IPC1

IPC1 là một trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tại các khu vực nông thôn phụ trách khu vực miền bắc và ba tỉnh duyên hải bắc trung bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. IPC1 được thành lập theo Quyết định số 6368/QĐ-BCT của Bộ trưởng MOIT. Theo Quyết định số 6368, các nhiệm vụ của IPC1 cụ thể như sau:  phát triển nguồn nhân lực các DNNVV, giám sát và đánh giá chính sách phát triển công nghiệp các DNNVV tại khu vực miền bắc, cung cấp những thông tin như các luật, quy định, công nghệ và thị trường liên quan, tư vấn hoạt động kinh doanh và các phương thức để đảm bảo chất lượng và cung cấp các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp như cho mượn thiết bị, khu văn phòng cho các DNNVV dự định phát triển thành doanh nghiệp.

3) Trung tâm Khuyến công địa phương: IPC địa phương tại mỗi tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ chính của IPC địa phương cũng giống như IPC1. Các nội dung chính bao gồm tư vấn về các quy trình khác nhau trong thời gian quản lý kinh doanh và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và cung cấp các thông tin liên quan. Tuy nhiên, tùy theo tình hình cụ thể gắn với từng tỉnh và thành phố, IPC địa phương có thể bổ sung thêm một số chức năng và nhiệm vụ mà những chức năng và nhiệm vụ này được cho là phản ánh đặc điểm của khu vực. Và dường như chính những đặc điểm khu vực như vậy cũng được phản ánh trong tên của các trung tâm khuyến công của mỗi tỉnh và thành phốiv).

4) Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ: SIDEC.

SIDEC được thành lập năm 2009 bởi IPSI – Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp trực thuộc MOIT. Các hoạt động của SIDEC như sau:  Hỗ trợ các DNNVV Việt Nam, soạn thảo các văn kiện chính sách liên quan tới hỗ trợ phát triển công nghiệp các DNNVV, phát triển cơ sở dữ liệu các DNNVV, cung cấp thông tin các DNNVV, đào tạo các DNNVV và hỗ trợ tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp.

5) Cục Xúc tiến Thương Mại: VieTrade

VieTrade được thành lập theo Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng. Các chức năng và nhiệm vụ của VieTrade được quy định trong Quyết định số 963/2013/QĐ-BCT của Bộ trưởng MOIT là quy định mới nhất. Vietrade là cơ quan chuyên về xúc tiến thương mại chủ yếu tại các thị trường nước ngoài và nhiệm vụ chính của nó là tổ chức các sự kiện thương mại với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ khác và lĩnh vực tư nhân, điều phối việc tổ chức các hội chợ / triển lãm sản phẩm ở nước ngoài cũng như các hội chợ / triển lãm trong nước, hỗ trợ phát triển các DNNVV. Bên cạnh đó, Vietrade cũng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.

Mối quan hệ cơ cấu nói trên có thể được thể hiện như trong sơ đồ dưới đây: 
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Hình 3.11. Các cơ quan phụ trách của MOIT
Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
(3) Các cơ quan phụ trách và các chính sách liên quan hỗ trợ tài chính các DNNVV
Có 3 cơ quan sau là các tổ chức hỗ trợ tài chính doanh nghiệp các DNNVV tại Việt Nam, là:  Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch Đầu tư quản lý (SMEDF), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng (CGF) ở cấp địa phương.

1) Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa: SMEDF

SMEDF được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tưởng theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ban quản trị của SMEDF bao gồm chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và 5 thành viên ban quản trị bao gồm Giám đốc SMEDF và các đại diện của các bộ và cơ quan sau như Bộ Tài chính (MOF), Ngân hàng Nhà nước, AED và Hiệp hội các DNNVV. SMEDF là một tổ chức tài chính cho các DNNVV. SMEDF cung cấp các khoản vay cho các DNNVV lên tới 70% tổng vốn đầu tư trong giới hạn không vượt quá 30 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán khoản vay là 7 năm v) là dài nhất và lãi suất vay được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho từng dự án. 

Các yêu cầu đối với các DNNVV tại thời điểm vay được quy định như sau:  1) trình bày kế hoạch kinh doanh đầy đủ khả thi, 2) hiểu rõ luật dân sự và các khuôn khổ pháp lý có liên quan khác, 3) có đủ vốn cho dự án mà nguồn vốn này chiếm 20% hoặc hơn vốn chủ sở hữu của tổng nguồn vốn và 4) đủ khả năng thanh toán khoản vay.

2) Ngân hàng Phát triển Việt Nam: VDB.

VDB được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng theo đề xuất của Bộ trưởng MOF. Các chức năng và nhiệm vụ của VDB được quy định theo Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng. VDB được thành lập dưới hình thức tái cơ cấu DAF (Quỹ hỗ trợ phát triển) và VDB có hơn 2.500 nhân viên và 61 chi nhánh tại các tỉnh và thành phố. VDB là tổ chức tài chính dựa theo chính sách phụ trách đầu tư phát triển. Đây là một đặc điểm khác biệt với các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng và Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 14 quy định chi tiết các điều kiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV do VDB cung cấp tại thời điểm thực hiện các khoản vay cho các DNNVV với các ngân hàng thương mại. Theo Quyết định này, các loại hình kinh doanh mục tiêu được bảo lãnh tín dụng của các DNNVV bao gồm công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, các ngành công nghiệp liên quan tới khí gas hoặc nước nóng hoặc hơi nước hoặc điều hòa. Giới hạn bảo lãnh phải không vượt quá 15% tổng vốn của chi nhánh VDB. Ngoài ra, giới hạn bảo lãnh cho một người vay tối đa là 85% tổng vốn đầu tư. Phí bảo lãnh các DNNVV phải trả cho VDB là 0,5% tổng số tiền bao gồm số tiền bảo lãnh và lãi suất.

3) Quỹ Bảo lãnh Tín dụng: CGF

CGF là quỹ bảo lãnh tính dụng cho DNNVV tại mỗi tỉnh và thành phố. CGF về cơ bản là một tổ chức độc lập về tài chính. CGF hoạt động như một nhà bảo lãnh tín dụng của các DNNVV vốn là những doanh nghiệp khó vay được vốn từ các ngân hàng thương mại do không đủ tài sản thế chấp và mục tiêu của nó là nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các ngân hàng thương mại của các DNNVV. Sự thành lập CGF được quy định tại điều 7 của Nghị định số 90/2001/NĐ-CP. Việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cũng được khuyến kích trong điều 7, khoản 1 của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90. Quyết định của Thủ tướng số 193/QĐ-TTg quy định chi tiết hoạt động của CGF bao gồm các điều kiện và điều khoản như trình bày trong bảng sau.

	Cơ cấu
	· Hoạt động như một tổ chức tài chính độc lập. Cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

· Tất cả các thành viên nói trên phải được chỉ định hoặc sa thải theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc thành phố. 

	Các DNNVV mục tiêu
	· Tất cả các loại DNNVV, Hợp tác xã, cá nhân hoặc hộ kinh doanh, nông dân, ngư dân và các hộ kinh doanh khác.

	Yêu cầu tài sản với việc Bảo lãnh các DNNVV
	· Tài sản tương đương để thế chấp có giá trị hơn 30% tổng khoản vay.

	Nội dung bảo lãnh
	· Bảo lãnh tối đa 85% giá trị chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp của các DNNVV.

· Tuy nhiên, giá trị bảo lãnh không vượt quá 15% tổng tài sản của cơ quan bảo lãnh.

	Phí
	· 50.000VND / một bộ đơn và thanh toán thường niên 0,8% giá trị bảo lãnh


Nguồn:  Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg cuat Thủ tướng
3.2.3 Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ được coi như là văn bản pháp lý đầu tiên tại Việt Nam nhằm khuyến khích công nghiệp hỗ trợ  đã xuất hiện để thực hiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ vào ngày 24 tháng 2 năm 2011. Trong văn bản pháp lý này, định nghĩa về ngành công nghiệp hỗ trợ và các loại ngành công nghiệp được bao gồm trong công nghiệp hỗ trợ lần đầu tiên được quy định rõ ràng. Cụ thể là, công nghiệp hỗ trợ được định nghĩa là “một ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc các sản phẩm tiêu dùng.” Công nghiệp hỗ trợ được xác định là 6 ngành công nghiệp là 1) sản xuất cơ khí, 2) điện – thông tin, 3) sản xuất và lắp ráp ô tô, 4) dệt may, 5) da giày và 6) công nghiệp công nghệ cao

Trong Quyết định số 1483/2011/QĐ-TTg, các lĩnh vực và sản phẩm là đối tượng của công nghiệp hỗ trợ được quy định chi tiết, trong Thông tư số 96/2011/TT-BTC nêu rõ các chính sách ưu đãi công nghiệp hỗ trợ, trong văn bản chính thức số 9734/BCT-CCNg của MOIT cũng quy định rõ các chính sách ưu đãi công nghiệp hỗ trợ áp dụng cho quy trình xin áp dụng và các tổ chức được công nhận. Trong văn bản này việc thành lập ủy ban đánh gia dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nhiệm vụ của ủy ban này là xem xét và đánh giá các dự án công nghiệp hỗ trợ để phát triển trên cơ sở ưu tiên và để xây dựng một hệ thống báo cáo tới Thủ tướng. Thứ trưởng Bộ Công thương được quy định làm chủ tịch và các đại diện của các bộ và cơ quan liên quan (MOIT, MOF, MOST, Bộ Thông tin Truyền thông (MIC), Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE), Bộ Tư Pháp (MOJ), VDB, vân vân) là các thành viên hội đồng. Ngoài ra, Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng phê chuẩn một loạt các luật và quy định quy định chính sách thúc đẩy phát triển DNNVV trong quá khứ và kế hoạch hành động đã được thể hiện rõ trong Phụ Lục của Quyết Định. Trong những năm gần đây, năm 2015, Nghị Định số 111/2015/NĐ-CP đã trở thành văn kiện pháp lý duy nhất liên tục quy định các chính sách ưu đãi được bao hàm trong các luật và quy định hiện tại. Do đó Nghị định số 11 không có các biện pháp và ưu đãi mới đặc biệt trong đó.

3.3 Các thách thức của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Như thảo luận trong các chương trước, các chính sách hỗ trợ các DNNVV và chính sách hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã được thực hiện bởi một số cơ quan trung ương và địa phương. Trong đây, thực tế hoạt động và các vấn đề về chính sách DNNVV và chính sách công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam được thảo luận như sau.

(1) Sự phối hợp không thích đáng giữa các cơ quan liên quan.

Nội dung chính sách DNNVV đang được thực hiện bởi các bộ và cơ quan địa phương là hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính, đào tạo, cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm doanh nghiệp và phát triển cơ sở dữ liệu DNNVV. Đây dường như là những biện pháp tương tự nhau và những biện pháp này cũng đã được thực hiện một cách độc lập bởi mỗi sở và mỗi tổ chức (Aoyama, 2013). Ngoài ra, ngay cả khi chỉ quan sát các tổ chức thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan giống nhau như TAC và trung tâm hỗ trợ DNNVV cũng đã được thành lập trùng lặp tại mỗi thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và cung cấp hầu hết các dịch vụ tương tự nhau. Tình huống tương tự cũng được quan sát thấy trong chính sách Khuyến công của hàng loạt các cơ quan của MOIT. Cụ thể là IPC1 đặt tại khu vực miền bắc và Trung tâm khuyến công thành lập tại mỗi tỉnh trong cùng khu vực miền bắc phải đối mặt với những rủi ro của việc cung cấp các dịch vụ chồng chéo nhau. Trong số những cơ quan và tổ chức này, có rất ít nỗ lực được thực hiện để đạt được sự điều chỉnh tương thích với nhau. Do vậy, việc thực hiện chính sách thực tế trở nên kém hiệu quả về việc phân bổ nguồn lực và vốn.

(2) Lệch pha giữa nhu cầu kỹ thuật của DNNVV và việc cung cấp các dịch vụ thực tế.

Nội dung các dịch vụ do các cơ quan của Bộ Kế hoạch Đầu tư và MOIT bao gồm tư vấn về quy trình xin giấy phép đầu tư, cách viết một mẫu đăng ký và công bố các văn bản pháp luật có liên quan. Vì vậy hầu hết nội dung các dịch vụ thiên về tư vấn thủ tục hành chính. Có thể nói rằng nhu cầu kỹ thuật của các DNNVV là các kỹ năng quản lý sản xuất tiên tiến và công nghệ sản xuất để thiết lập được mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đây chính là những bí quyết kỹ thuật phù hợp với thực tế sản xuất. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của các DNNVV có thể không được cung cấp đầy đủ. Lý do chính của những vấn đề này là sự thiếu cả về (i) nhân viên kỹ thuật đủ năng lực để xử lý các vấn đề kỹ thuật và (ii) đầy đủ tiện nghi và thiết bị để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phù hợp. Trên thực tế, các DNNVV địa phương không đủ năng lực để tham gia vào chuỗi cung cấp của các doanh nghiệp FDI, cụ thể là MNCs tại Việt Nam, thậm chí kể cả những doanh nghiệp hoạt động trên các ngành công nghiệp trong GVCs như dệt may, da giày và điện tử.

 (3) Tần suất sử dụng các trung tâm hỗ trợ DNNVV thấp

Chính quyền địa phương đang vận hành trung tâm hỗ trợ DNNVV và các trung tâm khuyến công tại mỗi một tỉnh, thành phố, tuy nhiên, nhận thức của các DNNVV về sự tồn tại của những cơ sở này có thể rất thấp. Chính vì vậy, tần suất sử dụng các cơ sở này cũng rất thấp. Một trong những lý do của việc này có thể là do các hoạt động quan hệ công chúng mà các cơ quan quản lý các cơ sở này cũng như các chính quyền địa phương thực hiện là chưa đủ.

 (4) Chu kỳ PDCA của các hoạt động hỗ trợ các DNNVV không đầy đủ

Với các hoạt động hỗ trợ các DNNVV được thực hiện bởi DPI và DOIT tại các tỉnh thành, không hề thấy bất kỳ sự giám sát và đánh giá thành quả của các hoạt động này, các vấn đề và các điểm cần cải thiện cũng như hoạt động phản hồi của các kết quả. Không có cái gọi là chu kỳ PDCA (Kế hoạch – Làm – Kiểm tra – Hành động) thì không thể chỉ ra hiện trạng một cách phù hợp. Do vậy không thể phát hiện ra sự không phù hợp giữa nhu cầu của người sử dụng và việc cung cấp dịch vụ hiện tại. Trong hầu hết các trường hợp, hầu hết các cơ quan chính phủ có xu hướng sử dụng nhiều thời gian, nguồn nhân lực và nguồn vốn vào việc văn bản hóa các luật và quy định cũng như hoạch định chính sách thúc đẩy phát triển các DNNVV. Điều này có nghĩa các nguồn lực đáng kể đã được dùng vào giai đoạn “P” – Kế hoạch của chu kỳ PDCA. Tuy nhiên, “D” – Làm thực sự rất yếu và “C” – Kiểm tra hầu như không được thực hiện. Do đó, gần như không đạt được “A” – Hành động nào cả.

(5) Các chính sách hỗ trợ tài chính DNNVV chồng chéo 

Hầu như trong các chính sách hỗ trợ tài chính DNNVV, các cơ sở tài chính lớn, ví dụ như Quỹ phát triển DNNVV do Bộ Kế hoạch Đầu tư điều hành, các dịch vụ bảo lãnh tín dụng do VDB cung cấp và CGF do các cơ quan địa phương quản lý được cung cấp một các chồng chéo. Việc chia sẻ chức năng giữa chúng không được xác định rõ ràng và việc sử dụng nguồn vốn cũng không hiệu quả. Ngoài ra, nhận thức của các DNNVV về sự có mặt của những cơ sở này còn thấp và do vậy việc sử dụng của các DNNVV cũng không đủ.

 (6) Một số vấn đề tồn tại trong việc thành lập CGF và hoạt động của nó

Việc thành lập các CGF được khuyến khích tại các tỉnh, thành phố phù hợp với Quyết định số 115, sửa đổi quyết định số 193 năm 2001 của Thủ tướng. Cho đến nay 12 năm đã trôi qua, tuy nhiên, số các tỉnh, thành phố đã thành lập CGF vẫn chỉ khoảng 10 trong số 63 tỉnh, thành trên toàn Việt Nam. Một trong những lý do của việc này có thể là do trở ngại về điều kiện tài sản đối với việc thành lập CGF là 30 tỷ đồng (Hoàng, 2012). Thật vậy, hiện nay, việc quản lý thành lập CGF vô cùng mơ hồ. Do vậy khó mà hy vọng rằng nó có thể hoạt động tốt. Ngoài ra, cũng không có sự bố trí bất kỳ một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp nào có năng lực xem xét  đánh giá tính hợp lệ của người sử dụng. Do vậy dẫn đến hệ thống xem xét không hiệu quả cùng với kết quả kiểm tra không đáng tin. 

 (7) Tần suất sử dụng thực tế CGF thấp

Con số người sử dụng CGF vẫn ở mức thấp. Bởi vì các yếu tố a) quy mô tài sản của CGF nhỏ, do vậy giá trị bảo lãnh không được thiết lập đủ cho các DNNVV, b) các tổ chức tài chính không tin tưởng chức năng bảo lãnh của CGF, điều này có nghĩa là CGF không được chấp nhận rộng rãi bởi các tổ chức tài chính, 3) CGF yêu cầu các điều kiện thế chấp cao hơn với các DNNVV. Chính vì vậy mà các DNNVV gần như không thể đáp ứng các điều kiện bảo lãnh. Do vậy mà có rất ít các DNNVV có thể tận hưởng được các dịch vụ của CGF.

3.4 Các thách thức dưới góc độ kinh tế
  Như đã thảo luận ở trước, hội nhập kinh tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, đặc biệt trong việc tăng cường các ngành công nghiệp có chọn lọc như dệt may, điện tử, v.v. do giảm thuế (Bảng 3). Kết quả là, tổng khối lượng xuất khẩu đã tăng đáng kể và Việt Nam đã trở thành một nước có thặng dư thương mại (Hình 8). Nhìn chung, Việt Nam có các lợi thế cạnh tranh của những ngành công nghiệp như dệt may, điện tử, giày dép. Vậy nếu tận dụng những lợi thế này và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của những sản phẩm này, Việt Nam có cơ hội để phát triển công nghiệp. Nếu vậy, Việt Nam phải phát triển CNHT (CNHT).

Bảng 3.1. Lợi ích của việc gia nhập TPP

	 
	% tổng xuất khẩu
	Mức thuế
	Sau TPP

	Giày dép
	7
	38%
	0

	May mặc
	14
	17%
	0

	Hải sản đông lạnh
	4
	5%
	0 sau 5 năm


Nguồn:  Website của chính phủ New Zealand
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Hình 3.12. Xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 2009-2016 (triệu USD)

Nguồn:  CIEM (2016).

Ghi chú:  Xuất khẩu và nhập khẩu được thể hiện bên trục trái và cán cân thương mại bên trục phải.

  Tuy nhiên, trên cơ sở những cơ hội thì cũng có một số thách thức cho CNHT Việt Nam, cụ thể là: 
  Thứ nhất, CNHT của Việt Nam vẫn còn yếu dẫn đến tăng cao nhập khẩu các mặt hàng trung gian. Chi phí sản xuất của những sản phẩm “sản xuất tại Việt Nam” cao so với nước Châu Á khác, và không có tính cạnh tranh cần thiết. Nguyên nhân là, các công ty lắp ráp, gia công ngoài không sử dụng các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam mà sử dụng các sản phẩm này dựa vào nhập khẩu từ các nước khác. Trên thực tế, theo MOIT, CNHT gần đây phải nhập khẩu gần 80% nguyên vật liệu, phụ tùng và linh kiện. Tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam là 32,1% trong năm 2015, giảm nhẹ so với năm 2014. Tuy vậy, tỷ lệ này cao hơn so với Phi-lip-pin, nhưng vẫn thấp hơn so với các nước khác. (Hình 9).


Hình 3.13. Tình hình cung cấp nguyên vật liệu và linh, phụ kiện

(cho lĩnh vực sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam)

Nguồn:  JETRO, 2016.

  Các ngành khác có tỷ lệ nội địa hóa cao bao gồm ngành công nghiệp xe máy, chiếm tới 95%, sau đó là công nghiệp điện tử (20%), công nghiệp ô tô (15%) và công nghiệp công nghệ cao (5%) (Bảng 4). Nếu lĩnh vực này vẫn không được phát triển, các công ty lắp ráp và sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài lớn sẽ rời bỏ Việt Nam.

Bảng 3.2. Tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp lựa chọn

	Lĩnh vực
	% cung cấp nội địa

	Điện tử
	20%

	Xe máy
	95%

	Ô tô
	15%

	Công nghiệp công nghệ cao
	5%


Nguồn:  BCT (2014).

  Thứ hai, các mối liên kết dọc và ngang giữa các doanh nghiệp vẫn còn yếu do thiếu thông tin. Việt Nam có rất ít thông tin về mối liên kết của CNHT hoặc các cơ sở dữ liệu về các công ty chuyên môn hóa về CNHT vì vậy rất khó để tìm kiếm và lựa chọn đối tác. Với các công ty nước ngoài, thông tin về CNHT Việt Nam có ít và hầu hết tất cả các công ty nước ngoài đều phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm khách hàng. Việt Nam có kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp cho sản xuất liên kết các sản phẩm CNHT, nhưng quá trình hình thành các cụm công nghiệp chậm mặc dù trên thực tế, các cụm công nghiệp với những sản phẩm (dệt may, giày dép và điện tử) đang thành lập.

  Thứ ba, đó là sự hạn chế của nguồn điện. Công suất cung cấp các sản phẩm CNHT là rất thấp, không đủ công suất để đáp ứng yêu cầu của các công ty nước ngoài khi họ muốn xây dựng một nhà máy chế biến các sản phẩm tại Việt Nam. Cụ thể hơn nữa, số lượng các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp này ít được hỗ trợ, chất lượng sản phẩm kém và rất ít doanh nghiệp có thể đảm bảo thời gian giao hàng thích hợp. Ngoài ra, thành phần và các bộ phận có thể sản xuất được lại hạn chế chỉ là những sản phẩm cơ bản, dễ dàng sản xuất. Kết quả là những sản phẩm này mang tính cạnh tranh tại Việt Nam với các sản phẩm nước ngoài và giảm thị phần
. 

  Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đã không thực hiện các nỗ lực cần thiết để nâng cao phương pháp sản xuất của mình. Hầu hết các công ty hiện nay tiến hành chế độ tập trung sản xuất, từ thiết kế mô hình tới sản xuất, lắp đặt và phân phối đang được thực hiện tại một nơi. Điều này dẫn tới sự suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và do vậy giảm tính cạnh tranh của sản phẩm. Các công ty tư nhân với mô hình hoạt động năng động hơn các công ty nhà nước nhưng những công ty này lại không thể mở rộng các dây chuyền sản xuất do khó khăn về vốn, công nghệ. Kết quả là, chất lượng sản phẩm không được cải thiện. Vấn đề chất lượng sản phẩm thấp là vấn đề cơ bản của CNHT Việt Nam.

  Thứ tư, cũng có sự bất lợi trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (CGTTC). Như có thể thấy trong biểu đồ 2, khối lượng xuất khẩu của những sản phẩm như dệt may, thiết bị và linh, phụ kiện viễn thông, giày dép là những sản phẩm của CNHT, đã tăng đáng kể và đã tham gia vào CGTTC. Kết quả là, những sản phẩm này đóng góp một phần vào việc tăng thị phần của các sản phẩm Việt Nam trên thế giới thêm 0,33% trong suốt giai đoạn 2008 – 2013. 
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Hình 3.14. Thị phần của sản phẩm Việt Nam trên thế giới

  Nguồn:  báo cáo Việt Nam 2035.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lĩnh những ngành này. Lấy ví dụ trong trường hợp của ngành công nghiệp điện tử, số lượng doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam đã tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng hầu hết các doanh nghiệp điện tử xuất khẩu ở Việt Nam là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Bảng 5). Đối với các sản phẩm khác của CNHT như ô tô; kỹ thuật cơ khí và công nghiệp công nghệ cao, quy mô sản xuất còn nhỏ và rất khó để tham gia CGTTC xét về chi phí, chất lượng và tiêu chuẩn.
Bảng 3.3. Các đặc điểm của các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam, 2010-2013
	Năm
	Các doanh nghiệp nhà nước
	Các doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam
	Doanh nghiệp FDI

	
	Số lượng
	Doanh nghiệp 
xuất khẩu
	Số lượng
	Doanh nghiệp 
xuất khẩu
	Số lượng
	Doanh nghiệp 
xuất khẩu

	2010
	10
	20%
	314
	4%
	180
	79%

	2011
	8
	88%
	281
	17%
	224
	86%

	2012
	9
	56%
	346
	10%
	237
	85%

	2013
	10
	30%
	385
	19%
	304
	80%


Nguồn:  BCT (2014).
  Có một số lý do ảnh hưởng tới tình trạng trên của CNHT, cụ thể là: 
  - Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV vẫn chậm trễ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ, các hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vẫn hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, về vốn, cơ chế hoạt động và năng lực của Quỹ. Về mặt thể chế, hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng các DNNVV không đáp ứng được nhu cầu của DNNVV. Cơ chế và chính sách cho bảo lãnh tính dụng DNNVV đã được sửa đổi và bổ sung nhưng trên thực tế lại không khả thi. Trong những năm gần đây, mặc dù các ngân hàng thương mại đã chủ động và sẵn sàng cho vay vốn nhưng tình hình tín dụng cho các DNNVV vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo báo cáo của ngân hàng trung ương, lý do chủ yếu là chất lượng thông tin tài chính DNNVV không cao. Các DNNVV không đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định (BKHĐT, 2014). Năng lực sản xuất và khả năng tự chủ về tài chính của các DNNVV còn hạn chế, thị trường không ổn định; tài sản đảm bảo không đáp ứng yêu cầu, v.v. Trong khi đó, các ngân hàng chỉ cho vay dựa trên tài sản của các DNNVV. Do đó, phần lớn các DNNVV vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng mặc dù các ngân hàng thì dồi dào vốn vay.

  Hơn nữa, mặc dù có nhiều tổ chức liên quan tới hỗ trợ các DNNVV nhưng những tổ chức này dường như hoạt động theo chiều dọc mà không có sự phối hợp ngang với các nhân tố khác trong hỗ trợ DNNVV.

  - Năng lực thực hiện các chính sách và chương trình hỗ trợ DNNVV của các cơ quan nhà nước còn yếu. Ở cấp trung ương, cơ quan đầu mối hỗ trợ phát triển DNNVV vẫn chỉ tập trung vào việc xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển DNNVV mà không có quyền thúc đẩy việc tổ chức thực hiện các chính sách và chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV do hạn chế về nguồn nhân lực, bao gồm một số các hoạt động quan trọng như đào tạo và xây dựng năng lực cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển DNNVV.

  Ở cấp địa phương, các tỉnh / thành phố có nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và ngân sách để hoạch định và thực hiện các chính sách và chương trình hỗ trợ DNNVV, v.v. Cán bộ làm việc trong lĩnh vực phát triển DNNVV vẫn còn thiếu, năng lực hạn chế và hầu hết cán bộ chưa được đào tạo và tái đào tạo về lĩnh vực hỗ trợ phát triển DNNVV. Hơn 70% các tỉnh, địa phương không có bộ phận chuyên trách thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV tại tỉnh. Theo báo cáo của các tỉnh (52/63 báo cáo) về hiện trạng năng lực thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV của các cơ quan tại cấp địa phương, chỉ 30% nhân viên làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực DNNVV và phần lớn nhân viên làm bán thời gian là những người không chỉ phụ trách các DNNVV mà còn chịu trách nhiệm cho việc thành lập, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, v.v. Có quá ít nhân viên so với lượng công việc yêu cầu để hỗ trợ DNNVV tại tỉnh, do vậy việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ các DNNVV còn hạn chế ở cấp địa phương.

Hơn nữa, còn do sự thiếu năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp cũng như các bên liên quan nói chung. Ví dụ, các trung tâm công nghệ như các trung tâm khuyến công, trung tâm tiết kiệm năng lượng cũng hạn chế năng lực vì các trung tâm này không có đội ngũ nhân viên đủ năng lực để kiểm tra, giám sát các công nghệ và máy móc mới.

  - Trình tự, thủ tục để được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình ưu đãi của Nhà nước quá phức tạp, bao gồm cả các chính sách phát triển CNHT do vậy các DNNVV khó tiếp cận. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ các DNNVV hưởng lợi được từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tương đối thấp. Nội dung một số chính sách và chương trình hỗ trợ không thực sự rõ ràng, khiến thời gian kéo dài và mất nhiều nỗ lực để hướng dẫn nhưng hiệu quả của những chính sách này vẫn không cao. Kết quả là số các dự án hợp lệ được được lựa chọn thực hiện thấp, không đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra. Ví dụ, rất khó để thực hiện các hoạt động hỗ trợ là ứng dụng bằng sáng chế, soạn thảo hồ sơ đăng ký bằng sáng chế, hỗ trợ trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, định giá tài sản trí tuệ.

  Tóm lại, Việt Nam còn thiếu một khuôn khổ thể chế. Mặc dù mục đích và phương hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy các DNNVV đã bắt đầu trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng việc cung cấp chi tiết các hoạt động thường chậm trễ so với ngày ban hành các văn bản luật. Điều này được minh họa bởi một báo cáo (ERIA và OECD, 2014)
 trong đó nói rằng chỉ số chính sách DNNVV của Việt Nam “vẫn thấp hơn so với chỉ số trung bình của các nước ASEAN (Biểu đồ 3).
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Hình 3.15.  Chỉ số chính sách DNNVV Việt Nam

Nguồn:  ERIA và OECD (2014)

4. Đề xuất chính sách

4.1 Giới thiệu LPTC (Trung tâm công nghệ công cộng địa phương) dựa trên kinh nghiệm tiên tiến của Nhật Bản

Trước tiên, ở đây chúng ta thảo luận về bối cảnh lịch sử của ngành công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản và việc phát triển công nghiệp khu vực như sau: 
· Công nghiệp ô tô và công nghiệp cơ khí/ kim loại

· Chiến tranh thế giới thứ II:  Một lượng lớn các DNNVV được huy động cho sản xuất máy bay, tàu chiến, vũ khí, đạn dược, vân vân.

· 1950-1980: Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, các DNNVV cũng được mở rộng.

· 1990-2000:  Cả ở miền Bắc và miền Nam Nhật Bản, ngành công nghiệp ô tô đã được hội nhập.
(#LPTC góp phần vào tiến bộ công nghệ của công nghiệp hỗ trợ)

· Sau năm 2010: Thị trường trong nước chững lại, do đó các DNNVV quyết định đẩy mạnh kinh doanh ở nước ngoài hoặc thực hiện phát triển thị trường mới trong nội địa. 

· Công nghiệp điện tử

· Chiến tranh thế giới thứ II: Công nghệ viễn thông đã được tích lũy.
· 1960-1970: Các DNNVV liên quan tới điện tử đã được mở rộng.

· 1980-1990: Cả ở miền Bắc và miền Nam Nhật Bản, ngành công nghiệp liên quan tới phát triển nguồn nhân lực cũng được mở rộng.
· Sau năm 2000: Sản xuất trong nước giảm. Việc mở rộng các nhà máy vào Châu Á được đẩy mạnh. Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn vẫn ở trong nước.

Các đặc điểm của ngành công nghiệp Nhật Bản có thể thấy trong sơ đồ sau. Cụ thể là, theo lịch sử, sự hợp nhất công nghiệp được đẩy mạnh xung quanh các khu vực Kanto, Tokai và Kansai. Tohoku và Kyushu có tiến bộ trong hội nhập ngành công nghiệp vào trong 20 đến 30 năm qua.
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Hình 4.1. Đặc điểm của việc tích lũy ngành công nghiệp Nhật Bản
Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
LPTC là một cơ sở do chính quyền địa phương thành lập ra. Nó là một tổ chức nghiên cứu và phát triển vì mục đích phát triển công nghiệp của khu vực, LPTC hỗ trợ những đối tượng chủ yếu là các DNNVV. Các lĩnh vực hỗ trợ đều bao gồm các ngành khác nhau như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng và môi trường. Hiện nay, Nhật Bản có hơn 600 LPTC, trong số đó, 130 cơ sở có hệ thống công nghiệp.

	Ví dụ về cơ sở
	Ví dụ về thiết bị thí nghiệm
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Hình 4.2. Ví dụ về các cơ sở và thiết bị của LPTC tại Nhật Bản

Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
Các chức năng chính của LPTC như sau: 
· Danh mục hỗ trợ chính là hỗ trợ thực hiện thí nghiệm và tư vấn kỹ thuật.

· Hỗ trợ thực hiện thí nghiệm

· Yêu cầu thí nghiệm (để kiểm tra xem có đáp ứng các tiêu chí của hạng mục không. Báo cáo một báo cáo thí nghiệm bởi các nhà cung cấp)

· Tận dụng tối ưu các cơ sở (môi trường thí nghiệm tiên tiến được cung cấp với giá thấp. Các DNNVV có thể tự mình sử dụng các thiết bị thí nghiệm).

· Tư vấn kỹ thuật / hướng dẫn kỹ thuật

· Trong trường hợp đơn giản, thì việc tư vấn / hướng dẫn kỹ thuật được thực hiện bằng điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp, trong các trường hợp phức tạp hơn, nhân viên của LPTC sẽ đến thăm kiểm tra và cố gắng cùng giải quyết vấn đề.

· Nghiên cứu và phát triển

· Tư nghiên cứu, cùng nghiên cứu với các công ty và trường đại học, nghiên cứu hợp đồng từ các công ty cá nhân

· Phát triển nguồn nhân lực (Hội thảo, chuyên đề, …)

· Cung cấp thông tin

· Hỗ trợ hợp tác khu vực giữa các ngành, chính phủ và các viện học thuật

· Số nhân viên của LPTC là khoảng 50 đến 100 người (con số tối đa là 326 nhân viên tại Tokyo)

Vai trò của LPTC trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ như sau: 
· 1950 - 1980, ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Việc các công ty lớn tiến hành hướng dẫn kỹ thuật cho các DNNVV đã dẫn đến nuôi dưỡng ngành công nghiệp hỗ trợ (① hệ thống các loại nhà cung cấp Nhật Bản)

· Hỗ trợ từ dưới lên bởi LPTC được thực hiện rất tốt（② hệ thống LPTC)

· Gần đây, các công ty lớn đang thúc đẩy lựa chọn các nhà thầu trong nước. Do vậy cơ chế của ① không hiệu quả. Các DNNVV đã đang đối mặt với nhu cầu phải thúc đẩy năng lực kỹ thuật bằng cách tận dụng LPTC. Do vậy, ② trở nên quan trọng.
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Hình 4.3. Vai trò chủ yếu của LPTC

Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
4.2 Kết luận
Các biện pháp chính để nâng cao chất lượng hỗ trợ các DNNVV có thể là hai hoạt động sau. Đó là 1) nâng cao mức độ tín nhiệm tín dụng cho việc độ tin cậy tín dụng cho việc tiếp cận tín dụng và 2) hỗ trợ xây dựng năng lực kỹ thuật cho việc sản xuất sản phẩm. Hiện tại, có thể nói rằng tại Việt Nam chưa có đủ hệ thống hỗ trợ thích hợp đáp ứng hai chính sách nói trên. Hoạt động thiếu hiệu quả bao gồm việc bố trí nhiều tổ chức chồng chéo nhau. Việt Nam đã bị chậm trễ hơn 40 năm so với các nước NIEs Châu Á, Trung Quốc và các nước ASEAN tiên tiến khác là các nước vốn đã bắt kịp vào một thị trường quốc tế đầy cạnh tranh bằng việc thực hiện các chiến lược công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu (Tran, 2010), (Maeda, 2014). Nhưng cũng đúng khi nói rằng Việt Nam nằm ở vị trí có thể tận dụng hết các lợi ích chung.

Với việc hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật cho các DNNVV Việt Nam, một trong những công cụ hỗ trợ có thể được cung cấp bởi Nhật Bản là bí quyết công nghệ kỹ thuật của các Trung tâm công nghệ công cộng địa phương (LPTC) mà thuật ngữ Nhật Bản gọi là “KOHSETSHUSHI”. Lịch sử các LPTC Nhật Bản có thể được lần ngược lại tới giai đoạn Meiji, vào khoảng đầu những năm 1990 (Honda, 2008). LPTC là một tổ chức nghiên cứu và phát triển cho các DNNVV. Hiện tại, có hơn 600 LPTC đang hoạt động trên toàn Nhật Bản. Danh mục kinh doanh chính của LPTC cụ thể như sau 1) Hỗ trợ việc thực hiện thí nghiệm sản phẩm, 2) Tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật, 3) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, 4) Tổ chức nghiên cứu chung với các công ty và trường đại học, 5) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, 6) Phổ biến thông tin kỹ thuật, 7) Hỗ trợ hợp tác giữa các ngành, viện học thuật và chính quyền địa phương (Honda,2008), (Fukukawa, 2007), (Nisio, 2008).

Hỗ trợ kỹ thuật cho việc hoạch định và phát triển trung tâm hỗ trợ kỹ thuật công cộng mà khái niệm dựa trên mô hình LPTC Nhật Bản đã được thực hiện chính phủ Nhật Bản dưới hình thức các dự án hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam từ năm 2006 đến 2008. Tuy nhiên các dự án đã bị ngừng cho đến ngày nay mà không thực hiện sang giai đoạn 2, giai đoạn mà các thiết bị phức tạp hơn được đưa ra.

Việt Nam cần tiếp tục củng cố tăng cường các nỗ lực chính trị để nâng cao độ tin cậy tín dụng và năng lực kỹ thuật của DNNVV, tận dụng những lợi thế trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các nước láng giềng cũng như hỗ trợ kỹ thuật thông qua ODA.

i）Nghị định số 56 quy định định nghĩa các DNNVV xét theo khía cạnh loại ngành công nghiệp, số nhân viên và vốn.
ii）FIAđã phát triển cơ sở dữ liệu hơn 500 DNNVV và công bố trên website của mình vào tháng 4 năm 2015. Cơ sở dữ liệu được viết bằng tiếng Anh và FIA hướng tới việc sử dụng cơ sở dữ liệu như một công cụ để tìm kiếm DNNVV phù hợp.

iii）   “SMEs promotion center” được dịch theo tiếng Việt là “Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.” Một số tỉnh, hoặc thành phố có những tên khác nhau cho các trung tâm này ví dụ như “Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, hoặc : trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp & xúc tiến đầu tư” hoặc “Trung tâm tư vấn & xúc tiến đầu tư”. Tên của các trung tâm này khác nhau tùy theo tình hình chính sách địa phương.

iv） “ Industrial promotion center” được dịch theo tiếng Việt là “Trung tâm khuyến công”. Tuy nhiên một số tỉnh, thành phố còn gọi là “Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp và khuyến công” hoặc “trung tâm xúc tiến thương mại và khuyến công”.

v） Trong trường hợp các dự án cụ thể yêu cầu thời gian dài, giai đoạn dự án có thể lên tới 10 năm theo quyết định của bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư.
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� Số liệu tăng trưởng của công nghiệp sản xuất lần lượt là 7,22% và 7,41% trong năm 2013 và 2014.


� Số liệu so với cùng kỳ năm ngoái của ngành xây dựng thay đổi: giảm 0,26% trong năm 2011, tăng 3,66% trong năm 2012; và tăng 6,93% trong năm 2014.


� Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 9,3% trong Quý 1, Quý 2 là 10,2%, Quý 3 là 9,3% và Quý 4 là 10%.


� Doanh thu của tiểu ngành sản xuất vào cuối năm 2015 tăng 10,2% (so với cùng kỳ năm ngoái), một số ngành công nghiệp chứng kính mức tăng doanh thu cao, bao gồm các sản phẩm điện, máy tính và các sản phẩm quang học (49,4%); sản xuất xe cộ, xe máy (26,6%); sản xuất kim loại (22,9%).


� Xem phân tích các tiểu ngành theo sự vận động tiền tệ và đầu tư.


� Ví dụ, giá vận tải giảm 8,74% trong tháng 12 (so với cùng kỳ năm ngoái) và 11,9% vào năm 2015; chỉ số giá nhập khẩu giảm 9,66% trong Quý 4/2015 (so với cùng kỳ năm ngoái). Cần lưu ý rằng việc giảm thuế theo các hiệp định Các FTA khiến cho giá đầu vào của sản xuất công nghiệp thấp hơn.


� Xem thêm tại Eurocham (2016).


� Các lĩnh vực công nghiệp đặc biệt quan trọng được đinh vị là các lĩnh vực để vận hành chính sách quản lý giá nhằm tập trung vốn quốc gia như điện, xăng dầu, than, xi măng, bưu điện và viễn thông, vận tải, đóng tàu, dệt may, sản xuất giấy, thực phẩm, … Việc tái cơ cấu các Tổng công ty được thực theo mô hình Chaebol Hàn Quốc.





� Hiện nay, Việt Nam có khoảng 400 hiệp hội doanh nghiệp (hoạt động chính thức) trên khắp cả nước, trong đó VINASME  là thành viên của VCCI, đóng vai trò quan trọng như một đại diện của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó vận động mạnh mẽ để đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc xây dựng các chính sách liên quan tới doanh nghiệp nhỏ và vừa.


� MOIT và Danida (2015).


� � HYPERLINK "http://business.gov.vn/Tint%E1%BB%A9cv%C3%A0s%E1%BB%B1ki%E1%BB%87n/tabid/128/catid/384/item/11653/qu%E1%BB%B9-phat-tri%E1%BB%83n-doanh-nghi%E1%BB%87p-nh%E1%BB%8F-va-v%E1%BB%ABa-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-thanh-l%E1%BA%ADp.aspx" �http://business.gov.vn/Tint%E1%BB%A9cv%C3%A0s%E1%BB%B1ki%E1%BB%87n/tabid/128/catid/384/item/11653/qu%E1%BB%B9-phat-tri%E1%BB%83n-doanh-nghi%E1%BB%87p-nh%E1%BB%8F-va-v%E1%BB%ABa-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-thanh-l%E1%BA%ADp.aspx� 


� � HYPERLINK "http://natif.vn/" �http://natif.vn/� 


� � HYPERLINK "http://arid.gov.vn/" �http://arid.gov.vn/� 


� Thông tư số.221/2012/TTLT-BCT-BTC  (ngày 24 tháng 12 năm 2012, ngân sách nhà nước cho việc thực hiện chiến lược quốc gia về sản xuất sạch hơn) và Thông tư số 26/2014/TTLT/BCT-BTC (ngày 18 tháng 2 năm 2014, ngân sách địa phương và cấp tỉnh cho xúc tiến công nghiệp).


�� HYPERLINK "http://www.thanhniennews.com/business/vietnam-to-lose-fdi-due-to-ailing-support-industries-24245.html" �http://www.thanhniennews.com/business/vietnam-to-lose-fdi-due-to-ailing-support-industries-24245.html� 


� Nghiên cứu về Chỉ số Chính sách DNNVV ASEAN 2014 hướng tới DNNVV ASEAN Sáng tạo và Cạnh tranh bởi ERIA và OECD.
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